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I- NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THỂ CHẾ 

1- Khái niệm về thể chế 

Thể chế được hình thành từ lâu và khái niệm về thể chế đã được nêu lên một 
cách sơ lược trong những tác phẩm của các nhà kinh tế học cổ điển thế kỷ 18-19. 
Đến nay có nhiều quan điểm khác nhau về thể chế. Song, nhìn chung thể chế được 
số đông các nhà nghiên cứu và nhân dân hiểu là các luật lệ, quy tắc, chuẩn mực của 
một xã hội, tác động đến Cách nghĩ, cách làm, cách sống, cách quan hệ giữa người 
với người trong xã hội ấy, nhằm tạo ra sự đồng thuận và niềm tin xã hội, hướng dẫn 
hành vi của con người.            

2-Phân loại thể chế 

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều thể chế được phân loại theo các tiêu chí 
khác nhau, phụ thuộc vào cơ quan, tổ chức và cấp ban hành; mức độ hợp thức hóa; 
lĩnh vực hoạt động; tính chất pháp lý,… 

Theo phạm vi bao quát, có quan điểm cho rằng hệ thống thể chế là, và chỉ là 
các luật lệ, quy tắc, chuẩn mực xã hội. Có quan điểm khác cho rằng hệ thống thể 
chế bao gồm các luật lệ, quy tắc, chuẩn mực xã hội và các tổ chức, các phương 
thức, phương pháp thực hiện luật lệ, quy tắc, chuẩn mực xã hội. Theo tính chất, có 
loại thể chế nhà nước và có loại thể chế phi nhà nước.  

-Theo cấp độ, có các thể chế quốc tế, thể chế quốc gia, thể chế của các cộng 
đồng người nhỏ hơn.  

- Theo lĩnh vực hoạt động, có thể chế chính trị, thể chế kinh tế, thể chế xã hội, 
thể chế văn hóa, thể chế môi trường. Trong mỗi lĩnh vực lại có thể phân chia thành 
các thể chế cấp độ thấp hơn. Đó là những quy định, quy chế được áp dụng trong 
các lĩnh vực mang tính chuyên ngành, phản ánh những đặc điểm ngành nghề. 

- Theo mức độ hợp thức hóa, có thể chế chính thức và thể chế phi chính thức. 
Thể chế phi chính thức là những quy định, giới hạn, chuẩn mực do cộng đồng đặt 
ra dưới dạng các quy ước, quy định, thỏa thuận, hoặc những giá trị văn hóa đã ăn 
sâu vào tiềm thức con người như phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa,… Các 
thể chế chính thức là những quy định, quy chế, luật lệ do nhà nước đặt ra. Hệ 
thống các thể chế đó bao gồm từ hiến pháp, pháp luật của trung ương và các địa 
phương đến các hợp đồng cá nhân. Trong xã hội hiện đại, thể chế chính thức có 
vai trò rất quan trọng, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội của quốc 
gia…. Theo Ngân hàng Thế giới, nhà nước là một tập hợp các thể chế với các 
phương tiện cưỡng chế hợp pháp được thực thi trên một phạm vi lãnh thổ và dân 
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cư xác định. Hiện nay, cùng với các quy định pháp lý, bộ máy và công cụ thực thi 
của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp có tác động sâu rộng nhất đến biến đổi 
kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, các thể chế phi nhà nước đang phát triển rất mạnh, đa 
dạng và có tầm quan trọng ngày càng tăng1. 

  Đặc điểm lớn nhất của thể chế là những quy định do con người đặt ra nên 
phụ thuộc vào trình độ, nhận thức của con người. Nếu các quy định đó là tiến bộ, 
phù hợp với các quy luật khách quan thì sẽ thúc đẩy xã hội, cộng đồng phát triển và 
ngược lại, nếu những quy định là phản tiến bộ, không phù hợp với các quy luật 
khách quan thì có thể kìm hãm sự phát triển của cả cộng đồng, xã hội. 

Chuyên đề này không bao quát hệ thống thể chế theo nghĩa rộng, mà chỉ trình 
bày về thể chế kinh tế nhà nước. 

II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỂ CHẾ KINH TẾ NHÀ NƯỚC  

1- Khái niệm về thể chế kinh tế 

Có nhiều cách diễn đạt khác nhau về thể chế kinh tế dựa trên nền bản chất của 
thể chế. Ở Việt Nam, theo một số nhà nghiên cứu, thể chế kinh tế là một loại thể 
chế phân chia quyền hạn và trách nhiệm giữa Nhà nước và doanh nghiệp, trung 
ương và địa phương, xử lý lợi ích kinh tế giữa họ; bao gồm thể chế quản lý các 
mặt kế hoạch tài chính, lao động, xây dựng cơ bản,v.v… Thực tế cho thấy, thể chế 
kinh tế mà các nước XHCN truyền thống thực hiện là loại thể chế tập trung cao độ, 
lấy phương pháp hành chính làm đặc trưng, coi nhẹ tác dụng của quy luật giá trị; 
trong lĩnh vực phân phối có thể chưa quán triệt thực sự nguyên tắc phân phối theo 
lao động, làm cho doanh nghiệp không thể phát huy tác dụng với tư cách là người 
sản xuất độc lập, do đó bóp nghẹt sức sống của phát triển kinh tế.  

Theo quan điểm của các nhà kinh tế Trung Quốc, thể chế kinh tế là hình thức 
tổ chức cụ thể và chế độ quản lý kinh tế của một chế độ kinh tế- xã hội hoặc một 
quan hệ sản xuất. Thể chế kinh tế là khái niệm thấp hơn một cấp so với chế độ 
kinh tế, là sự thể hiện cụ thể của chế độ kinh tế. Có thể thấy, dưới cùng một chế độ 
kinh tế, có thể có những thể chế kinh tế khác nhau. Trong phạm vi kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, có sự phân chia giữa thể chế kinh tế tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh 
và thể chế kinh tế tư bản chủ nghĩa có sự  can thiệp của nhà nước. Trong phạm vi 
kinh tế XHCN có sự phân biệt giữa thể chế kinh tế kế hoạch hóa truyền thống và 
thể chế kinh tế thị trường XHCN. Do tính phức tạp của quá trình kinh tế, phương 
thức, phương pháp và quy tắc tương ứng với mặt nào đó hoặc một khâu nào đó của 

                                                 
1 Xem Đinh Văn Ân, Võ Trí Thành (cb), Thể chế - cải cách thể chế và phát triển: Lý luận và thực tiễn ở nước ngoài 
và Việt Nam, NXB Thống Kê, 2002.  
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việc tổ chức vận hành kinh tế tạo thành hệ thống nhánh của thể chế kinh tế. Thể 
chế kinh tế là một chỉnh thể hữu cơ do những hệ thống khác nhau này hợp thành. 
Ví dụ, thể chế tài chính, thể chế tiền tệ,… Thể chế kinh tế thuộc kiến trúc thượng 
tầng và quan hệ sản xuất2. Theo Ngân hàng Thế giới, thể chế kinh tế có thể được 
xác lập bởi nhà nước, các tổ chức kinh tế, thậm chí còn bởi các tổ chức quốc tế3.   

2- Chức năng của thể chế kinh tế và  yếu tố tác động tới thể chế kinh tế 

Thể chế kinh tế có các chức năng chủ yếu là chức năng thông tin; chức năng 
định hướng, và chức năng pháp lý. Một, chức năng thông tin của thể chế thể hiện ở 
chỗ nó chứa đựng thông tin về các quy tắc, quy định, khung khổ, chuẩn mực để 
cung cấp cho các đối tượng liên quan; Hai, chức năng định hướng, hướng dẫn 
hành vi của các đối tượng, điều chỉnh hành vi của các đối tượng này trong giới hạn 
cho phép; Ba, chức năng pháp lý thể hiện ở chỗ thể chế chứa đựng các giá trị được 
thừa nhận chung, các chuẩn mực,các quy phạm để điều chỉnh hành vi của cá nhân 
và tổ chức, làm cơ sở cho việc xây dựng các quy chế, quy định quản lý ở cấp thấp 
hơn. 

Có rất nhiều yếu tố tác động tới việc hình thành và thực hiện thể chế kinh tế, 
nhưng trong đó các yếu tố dưới đây được xem là quan trọng nhất: 

+ Phương thức sản xuất là một trong những yếu tố rất quan trọng làm thay đổi 
phần lớn các thể chế chính thức, trong đó có thể chế kinh tế. Việc chuyển từ 
phương thức sản xuất này sang phương thức sản xuất khác sẽ làm thayđổi căn bản 
thể chế nói chung của một quốc gia, do sự khác biệt cơ bản về tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất, sự thay đổi các quan hệ về sở hữu, phân phối, trao đổi và 
tiêu dùng, sự khác biệt về cơ cấu bộ máy nhà nước, sự thay đổi trong địa vị của 
những người ban hành và cả những người thực thi thể chế… 

+ Chế độ sở hữu và cơ cấu quyền tài sản là những yếu tố rất quan trọng tác 
động tới thể chế, mà trước hết là thể chế kinh tế. 

+ Hệ tư tưởng là nền tảng tinh thần, làm thay đổi nhận thức của con người về 
thế giới quan, nhân sinh quan. Hệ tư tưởng có tác động lớn tới việc giải thích thế 
giới xung quanh và cả hành vi lựa chọn. Chính vì vậy, hệ tư tưởng có tác động rất 
lớn tới hệ thống thể chế nói chung, thể chế kinh tế nói riêng. 

+ Mô hình kinh tế có tác động mạnh tới thể chế. Sự khác biệt giữa các mô 
hình kinh tế, chẳng hạn như giữa mô hình kinh tế thị trường với mô hình kế hoạch 

                                                 
2 Cẩu Đại Kim, Thể chế kinh tế (Đại Từ điển kinh tế thị trường), NXB Viện Nghiên cứu và phổ biến tri thức bách 
khoa, Hà Nội, 1998.  
3  
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hóa tập trung tạo ra sự khác biệt lớn trong thể chế kinh tế. Sự khác nhau giữa các 
mô hình kinh tế thị trường cũng tạo ra sự khác biệt lớn trong thể chế kinh tế, như 
kinh tế thị trường tự do, kinh tế thị trường xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa,… 

+ Cơ cấu quyền lực chính trị, sự tập trung quyền lực hay phân quyền tạo ra sự 
khác nhau cơ bản dẫn tới khác nhau đáng kể trong cả tổ chức nhà nước và thể chế 
kinh tế. 

+ Trình độ của chủ thể quản lý vĩ mô và trình độ của nhân dân từng nước, thể 
hiện trình độ nhận thức các quy luật khách quan, nhận thức về kinh tế- xã hội, 
nhận thức về con người, … Điều này có tác động lớn đến chất lượng của thể chế 
quản lý kinh tế vì các thể chế do con người tạo ra.  Bên cạnh đó, các tập tục, thông 
lệ  cũng có tác động mạnh tới các thể chế chính thức của quốc gia trong đó có thể 
chế kinh tế4.  

3- Vai trò của thể chế  kinh tế 

Theo Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2003 của Ngân hàng Thế giới, thể chế 
là những quy tắc và tổ chức, gồm cả chuẩn mực không chính thức, phối hợp hành 
vi con người. Các thể chế này rất quan trọng đối với sự phát triển công bằng và bền 
vững. Khi hoạt động tốt, các thể chế này cho phép con người làm việc với nhau để 
cùng lập kế hoạch cho tương lai của bản thân họ, gia đình họ, và cộng đồng của họ 
nói chung. Các thể chế có đủ năng lực phối hợp sẽ thu nhận những tín hiệu báo 
hiệu các vấn đề, điều hòa các lợi ích một cách hiệu quả và công bằng trong quá 
trình hoạch định chính sách, và thực hiện chính sách với tinh thần trách nhiệm cao. 
Những thể chế đó cho phép các xã hội có thể thỏa thuận được với nhau về những 
hướng đi mở ra cơ hội cho đôi bên cùng có lợi. Nhưng khi chúng hoạt động yếu 
kém hoặc không công bằng, thì mang lại hậu quả là sự mất lòng tin và tình trạng 
bất định. Điều này làm cho mọi người có xu thế muốn “lấy” hơn là muốn “xây”, và 
do vậy, làm xói mòn các tiềm năng chung. 

Từ đó có thể thấy rằng, thể chế kinh tế đóng vai trò quan trọng trong hoạt 
động của nền kinh tế và là chìa khóa dẫn đến sự thành công của các nền kinh tế; 
điều này là do:  

Một, vai trò hàng đầu của thể chế là chỉ dẫn hành vi và tạo khung khổ cho việc 
tổ chức, hoạt động của các cá nhân và chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, tác 
động lớn đến sự lựa chọn của các cá nhân và doanh nghiệp. Việc quyết định sản 
xuất cái gì, đầu tư như thế nào, vào lĩnh vực nào, ở đâu,… đều phải căn cứ vào thị 
                                                 
4 Học viện chính trị quốc gia HCM, Giáo trình quản lý kinh tế, NXB Lý luận chính trị, 2007 
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trường và rất nhiều các quy định, luật lệ của nhà nước trung ương và địa phương 
cũng như các tập tục, thông lệ của từng vùng. Ngoài ra, các thể chế có tác dụng 
hướng dẫn mối quan hệ qua lại của con người để khi làm bất cứ việc gì, mỗi người 
sẽ biết cách thực hiện những việc đó như thế nào. 

 Hai, thể chế kinh tế có tác dụng như những căn cứ, cơ sở, chuẩn mực của các 
mối quan hệ và hoạt động của cá nhân và doanh nghiệp. Việc phân biệt hành vi 
đúng, sai, tốt, xấu,… đều phải căn cứ vào những giá trị, chuẩn mực, những quy 
định của thể chế.   

Ba, thể chế kinh tế có vai trò làm giảm tính bất định bằng cách cung cấp thông 
tin cần thiết và thiết lập một cơ cấu ổn định cho mối quan hệ qua lại của các cá 
nhân và doanh nghiệp.   

Bốn, khung khổ thể chế kinh tế tác động tới cơ cấu cơ bản của sản xuất. Ở các 
nước kém phát triển, do các quyền sở hữu kém an toàn, do các đạo luật kém hiệu 
lực, do những trở ngại đối với việc gia nhập thị trường và do những hạn chế có tính 
độc quyền nên các doanh nghiệp thường có quy mô nhỏ và chỉ hoạt động trong các 
lĩnh vực thu hồi vốn nhanh, kinh tế ngầm phát triển mạnh. Còn ở các nước có thể 
chế vững chắc, tính hiệu quả của thị trường đạt được cao, do vậy cơ cấu sản xuất 
cũng được định hình theo hướng hiệu quả. 

Năm, thể chế kinh tế có vai trò quan trọng trong việc hình thành chi phí sản 
xuất, tác động đến chi phí giao dịch, chi phí các yếu tố đầu vào. Chẳng hạn, chi phí 
cho mặt bằng kinh doanh phụ thuộc vào vô số các quy định trong luật và chính sách 
đất đai. Các thể chế kém hiệu quả thường làm tăng chi phí giao dịch, chi phí biến 
đổi và ảnh hưởng đến việc lựa chọn công nghệ.  

Thực tế từ nhiều quốc gia cho thấy, nhà nước có thể cải thiện kết quả phát 
triển kinh tế- xã hội nhờ tạo một khung khổ thể chế có khả năng khuyến khích đầu 
tư dài hạn. Chất lượng các thể chế có tác động rất lớn đối với sự phát triển của một 
quốc gia. Ví dụ, đối với Việt Nam, công cuộc đổi mới cho thấy, bước tiến vượt bậc 
trong nông nghiệp sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị không phải dựa trên việc 
tăng cường đầu tư của Nhà nước cho nông nghiệp mà chủ yếu là thay đổi căn bản 
thể chế quản lý nông nghiệp, trong đó điểm mấu chốt là thừa nhận hộ nông dân là 
đơn vị kinh tế độc lập, tự chủ. Ngược lại, những thể chế sai lầm, những quy tắc 
không đúng có thể làm triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh. Tác hại lớn nhất do 
thể chế gây nên là sự không ổn định, thay đổi thất thường, làm cho các doanh 
nghiệp và cá nhân phải tốn kém nhiều sức lực, tiền của để đối phó với một tương 
lai không mấy chắc chắn. 



CIEM – Trung tâm Thông tin – Tư liệu 8 

 II- KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN VÀ THỰC 
HIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC   

1- Kinh nghiệm của một số quốc gia có nền kinh tế thị trường hiện đại 

Đối với các quốc gia có nền kinh  tế thị trường hiện đại như các nước thuộc 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và một số nước và vùng lãnh thổ 
châu Á mới công nghiệp hóa như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
chính sách và luật pháp của nền kinh tế thị trường được xây dựng trên cơ sở lý 
thuyết Keynes có điều chỉnh và cải biến để phù hợp với những điều kiện mới của 
xã hội hậu công nghiệp và xu hướng toàn cầu hóa tiến tới một thể chế kinh tế thị 
trường toàn cầu trong tương lai. Theo đó, mô hình kinh tế thị trường hiện đại coi 
trọng sự quản lý, can thiệp, điều chỉnh của nhà nước đối với thị trường và nền kinh 
tế với các đặc điểm: i- Nhà nước đề ra chính sách, pháp luật về quyền tài sản, chủ 
động thiết lập tài sản nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế công cộng, hình 
thành nền kinh tế có nhiều thành phần, đa sở hữu. Nhà nước, tập đoàn, tư nhân, cá 
thể, liên kết hỗn hợp đều có quyền tài sản theo luật định; ii- Nhà nước chủ động 
tham gia thị trường thông qua các chương trình chi tiêu công và thực hiện các dự án 
đầu tư công; iii- Nhà nước điều tiết thị trường, phân bổ nguồn lực theo các nguyên 
tắc của thị trường, kiểm soát độc quyền và giám sát cạnh tranh, tạo điều kiện cho 
của thị trường phát huy hiệu quả. 

Trong thể chế kinh tế thị trường, doanh nghiệp và hộ dân cư, hệ thống thị 
trường, và chính phủ là ba tác nhân chính, trong đó hệ thống thị trường là cầu nối 
giữa doanh nghiệp, hộ dân cư và chính phủ. Hành vi kinh tế của doanh nghiệp và 
hộ dân cư không thể chỉ cần chịu ảnh hưởng của tình trạng vận hành hệ thống thị 
trường, mà còn phải tuân thủ luật phápmới có thể gắn kết với nhau. Chính phủ 
muốn tránh bất ổn kinh tế do hành vi kinh tế vi mô có tính tự phát, vô chính phủ 
gây ra và tìm con đường tăng trưởng hiệu quả, phải thực hiện quản lý vĩ mô trên cơ 
sở vận thành hiệu quả hệ thống thị trường thông qua hệ thống pháp luật của mình. 
Những thể chế luật pháp là những yếu tố cực kỳ quan trọng để nhà nước kiểm soát, 
điều tiết thị trường, thực hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước.  

Hộp 1: Quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế Pháp 

Pháp là một trong những nước đi đầu trong quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản. Cơ chế thị 
trường ở Pháp đã được hình thành lâu đời và ngày càng được hoàn thiện với một vai trò quan 
trọng trong việc kích thích cạnh tranh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế. 
Người Pháp hiểu rõ những giá trị và những hạn chế của thị trường, họ tin tưởng rằng xóa bỏ thị 
trường là điều không thể xaỷ ra, đồng thời cũng thấy rằng chỉ với quyền lực của “bàn tay vô 
hình”, thị trường dễ dẫn đến phá hủy môi trường, bất ổn định về tài chính, tiền tệ, và bất công xã 
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hội. Chính vì vậy, Nhà nước Pháp từ lâu đã thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Mặc dù 
phương thức tác động và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Pháp có thay đổi theo 
từng giai đoạn, song như nhiều nhà nghiên cứu đã nhận xét, trong hơn nửa thế kỷ qua, Nhà nước 
Pháp có vai trò điều tiết mạnh mẽ đối với quá trình phát triển kinh tế, và sự điều tiết đó mang 
những đặc điểm khá ổn định qua các giai đoạn và khá khác biệt so với vai trò kinh tế của nhà 
nước ở các nước khác. Có thể thấy rằng Pháp đã đi theo mô hình kinh tế hỗn hợp với nét nổi bật 
là có nền kinh tế thị trường phát triển, và một nhà nước mạnh, giữ vai trò cốt yếu trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội.  

Ở Pháp, Nhà nước định hướng sự hoạt động của thị trường, tiến hành xây dựng các chiến 
lược phát triển tổng thể và các chính sách phát triển theo ngành. Vai trò kinh tế của Nhà nước 
Pháp còn được thể hiện trong quá trình xây dựng kế hoạch và định ra khung khổ luật pháp. Pháp 
là nước đầu tiên trong số các nước có nền kinh tế thị trường áp dụng kế hoạch hóa (1947). Chức 
năng cơ bản của kế hoạch hóa Pháp là kiểm điểm những điểm mạnh, yếu của nền kinh tế- xã hội, 
từ đó thiết lập một khuôn khổ nhất quán các mục tiêu, và chính sách phát triển cho toàn quốc gia. 
Ở Pháp, kế hoạch hóa không tìm cách thay thế thị trường, mà bổ sung, sửa chữa những bất cập 
của thị trường, và hướng dẫn thị trường.  

Để điều tiết thị trường, Nhà nước Pháp đã xây dựng một khung khổ luật pháp và ban hành 
các quy chế để hướng dẫn thi hành các luật kinh tế, điều chỉnh quá trình vận động của nền kinh tế 
theo mục tiêu đã định trước. Theo Báo cáo ‘Nhà nước ở Pháp’, hàng năm, Pháp ban hành hơn 
10.000 chỉ thị, trong khi đó hiện có đến 8.000 luật và 8.000 sắc lệnh đang có hiệu lực. Ngoài ra, 
hình thức can thiệp của Nhà nước vào thị trường còn dựa trên thỏa thuận giữa Nhà nước và các 
nghiệp đoàn có tổ chức.  Sự thảo luận và thương lượng đó là cốt lõi của kế hoạch hóa mềm dẻo 
mà Nhà nước Pháp áp dụng.  

Nhìn chung, do sử dụng ưu thế của thị trường và thúc đẩy vai trò của Nhà nước, chú trọng 
tới cả hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội, Pháp đã kết hợp những mặt mạnh của cả thị trường 
lẫn nhà nước. Thực tế cho thấy nhiều can thiệp tích cực của Nhà nước đã mang lại thành công. 
Những can thiệp có tính bước ngoặt như vậy chỉ một mình thị trường khó thực hiện được  

Nguồn: Hoàng Thu Hòa (CNDT), Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ Nhà 
nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội. Đề tài khoa học cấp Bộ 2005. 

Thể chế kinh tế nhà nước đưa ra các quy tắc, hình thức- luật và các quy định là 
một phần môi trường thể chế của xã hội (xem Hình 1). Nhà nước không chỉ là người 
xây dựng và ngươì bắt buộc thi hành các quy tắc mà còn là người thực hiện các quy 
tắc này trong lĩnh vực kinh tế. Có thể thấy rõ điều này qua việc các cơ quan nhà nước 
đầu tư các nguồn lực, cung cấp tín dụng trực tiếp,… là những hoạt động có tác động 
mạnh đến các hoạt động kinh tế và hiệu quả kinh tế.  Khi thực hiện tốt, các hoạt động 
của nhà nước có thể thúc đẩy sự phát triển. Ngược lại, nếu thực hiện không tốt, 
chúng sẽ gây ra sự trì trệ, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung. 

Qua kinh nghiệm của các nước phát triển, nhà nước có thể cải thiện các kết quả 
phát triển bằng việc: một, đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô và vi mô để tạo ra các 
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kích thích đúng đắn cho các hoạt động kinh tế có hiệu quả; tạo điều kiện cho các chủ 
thể tham gia thị trường, có cơ chế bảo vệ cạnh tranh và kiểm soát độc quyền; hai, 
đảm bảo các kết cấu hạ tầng về thể chế, quyền sở hữu, sự ổn định,… để khuyến 
khích đầu tư có hiệu quả lâu dài; ba, đảm bảo giáo dục phổ cập, y tế và kết cấu hạ 
tầng vật chất cần thiết cho các hoạt động kinh tế, bảo vệ môi trường tự nhiên nhằm 
đạt được sự phát triển bền vững. 

Các bài học lịch sử cho thấy bằng các thể chế kinh tế không hiệu quả, hay sai 
lầm, nhà nước có thể gây ra những tác hại xấu như: một, các quy định sai có thể ngăn 
cản việc tạo ra của cải, phúc lợi; ví dụ, nhà nước có thể cản trở sự làm giàu của tư 
nhân bằng cách sử dụng giá cả sai lệch như thông qua nâng giá tiền tệ,…hai, thậm 
chí, ngay cả khi có các quy định tốt, chúng có thể bị các tổ chức công hoặc các cá 
nhân trong những tổ chức này áo dụng theo cách có hại, vì lợi ích cục bộ; ví dụ, họ 
có thể áp đặt chi phí giao dịch cao đối với các doanh nghiệp đang chuyển hướng kinh 
doanh mới hay tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh cũ; ba, nếu nhà nước thay đổi các 
quy định thường xuyên hay không làm rõ các quy tắc vận hành nhà nước thì các 
doanh nghiệp và cá nhân không thể đảm bảo được cái gì là có lợi nhuận hay không 
có lợi nhuận và hợp pháp hay phi pháp trong tương lai. Do vậy, như một hệ quả tất 
yếu, họ sẽ áp dụng các chiến lược chi phí cao để đương đầu với một tương lai không 
chắc chắn - như bằng cách tham gia vào hoạt động kinh tế phi chính thức hay gửi 
vốn ra nước ngoài - là những yếu tố cản trở sự phát triển chung. 

Hình 1: Thể chế kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại 
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Các nước đang phát triển có nền kinh tế đang chuyển đổi từ chế độ kế hoạch 
hóa tập trung sang thể chế kinh tế thị trường hiện đại với đặc trưng tiêu biểu là thực 
hiện đồng thời hai quá trình; đó là xóa bỏ thể chế cũ để chuyển sang thể chế mới và 
xây dựng, cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế. Ở các nước này, mô hình thể chế 
mới được xây dựng mang đặc trưng thể chế kinh tế thị trường lấy nhà nước làm chủ 
đạo. Lý do của việc chọn mô hình này là : một, bất kỳ một nước nào quá độ sang 
thể chế kinh tế thị trường đều cần dựa vào sức mạnh của chính phủ, nếu muốn đủ 
sức thâm nhập thị trường thế giới;  hai, kinh tế của các nước chuyển đổi đều lạc 
hậu so với các nước phát triển, khó có thể tiến hành cạnh tranh bình đẳng với các 
nước phát triển, phải dựa vào sức mạnh nhà nước bảo hộ mới có thể chống chọi 
được; ba, muốn xây dựng thị trường có hiệu suất cao, phải đầu tư một số vốn lớn, 
mà chỉ có nhà nước mới có thể tích tụ được số vốn khổng lồ đó; bốn, việc xây dựng 
thị trường của các nước đang phát triển có nền kinh tế chuyển đổi đòi hỏi phải xây 
dựng một hệ thống chính sách và pháp luật tương ứng, mà việc này cũng chỉ có thể 
do nhà nước thực hiện5.  

Trong quá trình chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường hiện đại, mức độ 
thành công và không thành công của các nước là khác nhau phụ thuộc vào bối cảnh 
cụ thể của từng nước. Phần dưới đây sẽ nêu ra kinh nghiệm của   Trung Quốc trong 
quá trình cải cách thể chế. 

- Phương hướng cải cách thể chế của Trung Quốc  

Trung Quốc chủ trương chuyển từ chính phủ hướng về quản lý hành chính 
sang chính phủ thực hiện theo pháp trị. Điều đó có nghĩa là việc chuyển từ xã hội 
điều khiển bởi quyền lực sang xã hội điều khiển bởi chức năng; chuyển từ chính 
phủ với nhiều chức năng bất định sang chính phủ có chức năng giới hạn; từ hệ 
thống quản lý hành chính đơn nhất sang hệ thống quản lý mang tính tư vấn và hợp 
tác. Trung Quốc đang thúc đẩy hình thành và phát triển các tổ chức xã hội dân sự. 
Để thực hiện tốt các chức năng của mình trong điều kiện mới, Chính phủ Trung 
Quốc chủ trương phối hợp hoạt động với các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh 
nghiệp. Trong cấu trúc xã hội hiện đại của nước này, Chính phủ, các tổ chức xã hội, 
và cộng đồng doanh nghiệp được coi là ba trụ cột chính.  

Hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện cải cách theo mô hình “Chính phủ nhỏ, 
xã hội lớn”; điều này có nghĩa là Chính phủ, Nhà nước tập trung vào những công 
việc then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển ổn định, có hiệu quả của 
nền kinh tế, chứ không “lấn sân” sang các công việc khác không phải của mình. 
                                                 
5  Lương Xuân Quỳ, Đỗ Đức Bình (cb), Thể chế kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh 
tế quốc tế ở Việt Nam, NXB CTQG, 2010 
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Những công việc mà Chính phủ phải làm là: ban hành các quy định pháp luật, quy 
hoạch phát triển các vùng, các ngành nghề, hoạch định khung pháp lý và các chính 
sách kinh tế, đặc biệt là các chính sách tài chính, tiền tệ; cung cấp các thông tin 
kinh tế, tiến hành các dự báo về mức cung, cầu các loại hàng hóa cơ bản; giám sát 
và quản lý, kiểm tra, thúc đẩy hình thành và hoàn thiện thể chế thị trường; thực 
hiện các chức năng phục vụ công cộng như phát triển hệ thống giáo dục, y tế, và 
bảo vệ môi trường.  

Đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, Nhà nước 
thực hiện các biện pháp quản lý vĩ mô, không can thiệp vào các công việc cụ thể 
của doanh nghiệp, tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 
được tự chủ, tiến hành sản xuất kinh doanh theo pháp luật. Quan hệ giữa Nhà nước 
với các doanh nghiệp là mối quan hệ gián tiếp thông qua các công cụ thị trường.  

Trong cải cách thể chế, việc đề cao vai trò của xã hội được Chính phủ Trung 
Quốc đặc biệt quan tâm. Với sự nhấn mạnh “xã hội lớn”, Trung Quốc hướng tới 
việc phát huy mạnh mẽ quyền tự chủ, tự trị và tự quản lý của các doanh nghiệp, các 
tổ chức xã hội, các đoàn thể. Thực tế cho thấy, việc thực hiện phương châm “Chính 
phủ nhỏ, xã hội lớn” ở nước này đã giảm bớt được sự cồng kềnh trong bộ máy quản 
lý nhà nước ở các cấp, tinh giản biên chế công chức, thực hiện tách dần các chức 
năng giữa Đảng và Nhà nước, giữa chính quyền và doanh nghiệp. Đồng thời, trong 
hơn 20 năm cải cách mở cửa, theo phương châm này, các tổ chức xã hội, nghề 
nghiệp đã phát huy được vai trò của mình trong các lĩnh vực như giáo dục thanh 
thiếu niên, giúp đỡ người nghèo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường, giải 
quyết việc làm cho người  bị giảm biên chế,v.v. Việc tăng cường vai trò của các tổ 
chức xã hội, nghề nghiệp, ở một mức độ nhất định, đã làm giảm nhẹ gánh nặng 
quản lý của Chính phủ, giải quyết những vấn đề mà Chính phủ không thể giải quyết 
hoặc giải quyết không có hiệu quả.   

 

III- THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THỂ CHẾ KINH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT 
NAM   

Thực tiễn quá trình đổi mới hệ thống thể chế kinh tế trong hai thập niên qua 
cho thấy Việt Nam đang thực hiện theo phương thức “tiến dần từng bước” và “điều 
chỉnh từng bước”. Phương thức này đã tỏ ra hữu hiệu nhằm giúp Việt Nam tránh 
được các “cú sốc” về kinh tế – xã hội, bảo đảm mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa phát 
triển kinh tế với ổn định và duy trì trật tự xã hội. Cùng với cải cách kinh tế, quá 
trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa 
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(XHCN) ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định. Tổ hợp ba hệ thống 
“con” của cả hệ thống thể chế kinh tế gồm: các quy tắc quy định “luật chơi” kinh 
tế; các chủ thể tham gia “trò chơi” kinh tế và cơ chế tổ chức thực thi “luật chơi” 
kinh tế – đã được xây dựng tương đối đầy đủ và đang dần hoàn thiện. Thể chế kinh 
tế của Nhà nước đã góp phần khơi dậy sức sáng tạo; làm sống dậy các tiềm năng, 
các nguồn lực của xã hội và do đó, góp phần  tạo nên những thành quả đáng kể về 
sự phát triển kinh tế và sự tiến bộ xã hội của đất nước ta.  

Trong đó, điểm nổi bật là đã thiết lập rất nhiều văn bản pháp luật và dưới luật. 
Nội dung pháp luật kinh tế ngày càng phù hợp hơn với cơ chế thị trường, với thông 
lệ quốc tế. Đặc biệt, khung pháp luật đã cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên 
trong quá trình chuyển đổi hoạt động quản lý về kinh tế của Nhà nước từ can thiệp 
trực tiếp sang tác động gián tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một loạt cải 
tiến trong công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản cũng như kiểm tra, rà 
soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật trên diện rộng và việc phổ biến thông 
tin pháp luật một cách tích cực đã góp phần làm cho “luật chơi” đi nhanh vào cuộc 
sống và chấp hành nghiêm chỉnh hơn. Có thể nói, toàn bộ hệ thống “luật chơi” kinh 
tế hiện nay đã không chỉ tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện quyền tự do kinh 
doanh, phát triển kinh tế nhiều thành phần, khai thác hiệu quả các nguồn lực của 
toàn xã hội, giúp cho thị trường các yếu tố sản xuất quan trọng (thị trường lao 
động, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường khoa học – công 
nghệ,…) hình thành và vận hành hiệu quả hơn, mà còn tạo dựng và thúc đẩy nhanh 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.6   

Tuy nhiên, hệ thống thể chế kinh tế của Nhà nước vẫn đang còn nhiều khiếm 
khuyết như: hệ thống luật pháp về kinh tế vẫn còn chưa đồng bộ, thiếu nhất quán, 
nhiều đạo luật quan trọng chưa được hình thành hoặc chưa phù hợp với nền KTTT; 
công tác định hướng phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) còn nhiều thiếu sót, trong 
hệ thống chính sách kinh tế đã xuất hiện những yếu tố làm chậm tiến trình của công 
cuộc cải cách theo hướng thị trường; các, quy định còn lúng túng trong giải quyết 
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội; năng 
lực kiến tạo và vận hành thể chế của bộ máy nhà nước còn những hạn chế; tính 
thích ứng của thể chế trong điều kiện Việt Nam đã gia nhập WTO vẫn còn mờ nhạt. 

1-Thành tựu 

1.1. Về quy trình soạn thảo 

                                                 
6 Lê Xuân Bá (2006), Về xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản – Số 104/2006 
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Một, công tác soạn thảo, thẩm định và ban hành các văn bản pháp luật đã 
bước đầu đi vào nền nếp, theo một quy trình thống nhất do luật định. Hoạt động 
kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật được triển khai trên diện 
rộng. Hoạt động thông tin và phổ biến pháp luật đã có chuyển biến tích cực, đáp 
ứng tốt hơn các nhu cầu đa dạng về thông tin pháp luật, góp phần nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của mọi người dân. Nhờ có những nỗ lực đó, khung luật pháp 
của nền KTTT đã dần được định hình và ngày càng hoàn thiện hơn.  

Hai, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm nhiều hơn 
đến việc mở rộng sự tham gia của người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội 
dân sự, kể cả các tổ chức quốc tế vào quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện thể 
chế kinh tế. Việc mở rộng sự tham gia của các chủ thể này được coi là một trong 
các biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của thể chế và từng 
bước thực hiện dân chủ hóa đời sống KT-XH, tạo điều kiện để thu hút thuận lợi 
doanh nghiệp, người dân, các tổ chức và các đoàn thể, v.v... tham gia vào hoạt động 
quản lý nhà nước và quá trình cải cách thể chế KT-XH ở nước ta.  

Nhận thức được vai trò to lớn của doanh nghiệp, người dân, các tổ chức xã hội 
dân sự và tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện thể chế 
kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp quy và chính 
sách khuyến khích, động viên sự tham gia của các lực lượng này. Điều đó được thể 
hiện trong Hiến pháp 1946 và Hiến pháp sửa đổi 2001, các văn kiện Đại hội Đảng, 
Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở và một loạt các nghị định của Chính phủ về dân chủ ở các doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN), xã, phường, thị trấn, các tổ chức nhà nước, v.v... Với 
nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được triển khai, vai trò của 
các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng pháp luật đã 
dần được nâng cao.  

Thông qua việc đẩy mạnh phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người dân, 
ngay cả khi các văn bản pháp luật ở dạng dự thảo, các cơ quan soạn thảo đã thu 
nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của người dân vào việc điều chỉnh 
và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến mọi lĩnh vực đời sống KT-XH. 
Với các văn bản pháp quy hiện hành, quyền tham gia của các doanh nghiệp, các tổ 
chức xã hội dân sự,... vào sự phát triển KT-XH nước ta đã dần được định vị rõ nét 
hơn. Nhờ đó, sự tham gia của cộng đồng vào các chương trình phát triển kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, v.v... đã và đang gặt hái được nhiều 
kết quả bước đầu khả quan.  

1.1.2. Về nội dung và khối lượng 
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Một , trong suốt thời kỳ đổi mới vừa qua, Nhà nước đã nỗ lực xây dựng và 
ban hành một hệ thống các bộ phận hợp thành thể chế kinh tế, trọng tâm là hệ 
thống luật pháp kinh tế và các văn bản pháp quy khác với số lượng khổng lồ, bao 
quát nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới 
kinh tế của đất nước.  

- Xét về mặt cơ cấu, về cơ bản Việt Nam đã thiết lập được những đạo luật 
kinh tế vĩ mô chủ yếu, quan trọng cùng những quy định cụ thể cần thiết trong điều 
kiện mới của nền kinh tế nhằm hướng tới xây dựng một nền KTTT định hướng 
XHCN. Cụ thể là luật pháp : (i) phát triển các loại thị trường; (ii) tạo môi trường 
đầu tư và kinh doanh; (iii) thúc đẩy cạnh tranh, chống độc quyền; (iv) đảm bảo ổn 
định kinh tế vĩ mô, công bằng xã hội, v.v... 

- Xét về số lượng và chủng loại, tính từ năm 1986 đến nay, đã có hàng trăm 
luật và pháp lệnh (kể cả luật và pháp lệnh bổ sung) được ban hành và triển khai 
thực hiện. Các văn bản thể chế này được ban hành bởi cả ba cơ quan của Nhà nước 
là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chỉ xét riêng cơ quan hành pháp là Chính phủ, 
các văn bản thể chế đã được ban hành ở cả các cấp độ khác nhau bao gồm  chính 
phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ và các cơ quan ngang Bộ, liên bộ và Ủy ban Nhân 
dân tỉnh/thành phố. Chỉ tính riêng số lượng văn bản chính sách do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành, con số này trong mỗi năm đã lên tới vài chục nghìn văn bản.7  

Bảng 1:  Số lượng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Thủ tướng 
Chính phủ ban hành trong giai đoạn 2001-2007 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

55 76 86 84 68 57 43 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ “Hệ thống văn bản QPPL Chính phủ” 

hai, nội dung các văn bản thể chế đã phù hợp hơn với cơ chế thị trường định 
hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng đòi hỏi từ công cuộc cải cách 
kinh tế, đặc biệt là yêu cầu phát huy vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước. Cụ thể: 

(i) Cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi một 
loạt hành vi của Nhà nước: (1) Thu hẹp và nới lỏng dần sự quản lý của Nhà nước 
và tăng cường sự điều tiết của thị trường, chuyển vai trò của Nhà nước từ chỗ “làm 
thay” đến chỗ “làm cho” và “để cho” thị trường hoạt động có hiệu quả; (2) Tách 

                                                 
7 Lương Xuân Quỳ, Đỗ Đức Bình (2010), Thể chế kinh tế của Nhà nước trong nền KTTT và hội nhập kinh tế quốc tế 
ở Việt Nam, NXB. Chính trị quốc gia, 2010 
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bạch chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và chức năng sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp; (3) Chuyển từ quản lý cụ thể có tính chất vi mô sang quản lý tổng 
thể có tính chất vĩ mô các hoạt động của nền kinh tế; (4) Chuyển từ can thiệp trực 
tiếp có tính chất mệnh lệnh, hành chính sang can thiệp gián tiếp, bằng các biện 
pháp kinh tế... 

(ii) Bước đầu đã hướng đến việc bảo đảm cho Nhà nước thực hiện các chức 
năng kinh tế phù hợp trong điều kiện của nền KTTT định hướng XHCN và bảo 
đảm cơ sở pháp chế cho sự phát triển KT-XH ở nước ta với yêu cầu: vừa tuân thủ 
các quy luật thị trường, các yêu cầu của nền KTTT đích thực; vừa bảo đảm thực 
hiện các mục tiêu xã hội mà chúng ta đang hướng tới, đó là dân giàu – nước mạnh 
– xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bằng chứng là hệ thống luật pháp kinh tế 
và các quy định của Nhà nước đang từng bước tạo điều kiện cho: (1) sự phát triển 
của các loại thị trường ở nước ta; (2) Hình thành môi trường đầu tư, môi trường 
kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; (3) Thúc đẩy cạnh tranh, chống độc 
quyền, tích cực hội nhập quốc tế; (4) Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm công 
bằng xã hội... 

Ba, đi sâu vào từng loại văn bản thể chế, có thể thấy những mặt tích cực, tiến 
bộ của các loại văn bản này như sau:  

(i) Có sự đột phá trong luật pháp và chính sách phát triển các thành phần 
kinh tế. Có thể nói, những thay đổi trong chủ trương, chính sách phát triển các 
thành phần kinh tế kể từ khi tiến hành đổi mới đến nay của Đảng và Nhà nước ta là 
những bước tiến rất cơ bản, rất quan trọng trong đổi mới nhận thức và tư duy kinh 
tế cũng như thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tạo ra một thể 
chế kinh tế phù hợp với nền KTTT định hướng XHCN mà Việt Nam theo đuổi.  

(ii) Chính sách thương mại có sự thay đổi căn bản theo hướng ngày càng tự 
do hơn. Sự đổi mới chính sách thương mại của Nhà nước được thể hiện trong cả ba 
lĩnh vực là thương mại nội địa, xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế - thương mại 
quốc tế. Đối với thương mại trong nước, từ năm 2001 đến nay, chính sách thương 
mại tiếp tục được đổi mới theo hướng tự do hóa với những nội dung cụ thể như: 
khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trong tất cả các lĩnh vực 
ngành, nghề mà pháp luật không cấm, khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa 
thông qua các hợp đồng. Trong lĩnh vực ngoại thương, các chính sách xuất – nhập 
khẩu liên tục được bổ sung, hoàn thiện theo hướng ngày càng tự do hóa hơn. Đối 
với hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã và đang chủ trương tích cực và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, 
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kỹ năng và kinh nghiệm quản lý kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng XHCN. 

(iii) Chính sách đất đai được thay đổi theo hướng hình thành và phát triển thị 
trường quyền sử dụng đất. So với các chính sách khác, chính sách bất động sản nói 
chung và chính sách đất đai nói riêng chậm được đổi mới hơn. Mặc dù vậy, thị 
trường quyền sử dụng đất và những nhân tố thị trường đất đai do chính sách của 
Nhà nước đem lại đã tạo ra những bước phát triển quan trọng trong thị trường nhà 
đất và rộng hơn là thị trường bất động sản. 

(iv) Chính sách tài khóa được đổi mới theo xu hướng xóa bỏ dần bao cấp của 
Nhà nước, hình thành và phát triển thị trường vốn. Điều này chủ yếu thể hiện qua 
công cụ thuế và chi tiêu của Chính phủ: 

+ Chính sách tiền tệ được đổi mới căn bản với việc giảm thiểu sự can thiệp 
trực tiếp của Nhà nước, tăng cường sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để tác 
động vào thị trường tiền tệ. 

+ Chính sách thu nhập được đổi mới căn bản với việc tập trung vào công tác 
xóa đói, giảm nghèo, trên cơ sở thừa nhận sức lao động là hàng hóa. 

1.1.3. Về lực lượng tham gia soạn thảo và thực thi 

Bàn về các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế, hai trong ba chủ thể rất quan 
trọng là doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự đã ngày càng thể hiện vai trò to 
lớn, tích cực trên thị trường. DNNN đang được đổi mới trên cơ sở xác định rõ chức 
năng sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước để bảo đảm minh bạch 
quyền của chủ sở hữu và bảo đảm DNNN phải cạnh tranh bình đẳng với các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đặc 
biệt là khối doanh nghiệp trong nước, đang thực sự đóng góp có chiều sâu vào phát 
triển kinh tế của đất nước. Khối các tổ chức xã hội dân sự ngày càng tham gia tích 
cực vào các hoạt động cung cấp dịch vụ công, thay thế dần vị trí của các cơ quan 
công quyền trong việc bảo đảm một số dịch vụ công cộng. 

Một chủ thể đặc biệt quan trọng là Nhà nước có nhiều đổi mới tích cực, đó là: 
đổi mới cơ cấu hệ thống bộ máy quản lý nhà nước; đổi mới chức năng kinh tế, nhà 
nước theo hướng gần hơn với cơ chế thị trường.8 

2-Yếu kém cần khắc phục 

Tuy đã có những cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng, song  hệ 
thống thể chế kinh tế của Nhà nước hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu của công cuộc 
                                                 
8 Lê Xuân Bá (2006), Về xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản – Số 104/2006 
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đổi mới để phát triển nền KTTT định hướng XHCN. Hệ thống thể chế kinh tế của 
Nhà nước còn nhiều yếu kém và bất cập, đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải không 
ngừng hoàn thiện. Điều này thể hiện trên các mặt sau đây: 

2.1. Về soạn thảo và ban hành chính sách, pháp luật kinh tế 

2.1.1. Về mặt quy trình 

Quy trình và cơ chế xây dựng luật pháp chưa thật sự khoa học, khách quan và 
dân chủ:  

Một, quy trình ban hành các văn bản chưa được thể chế hóa đầy đủ.  

(1) Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công 
tác phối hợp. Các quy định về quy trình ban hành văn bản pháp luật chỉ mang tính 
nguyên tắc chung, đồng nhất cho mọi loại văn bản, mọi cơ quan quản lý nhà nước. 
Trong tất cả các văn bản đều không có quy định mang tính chế tài để áp dụng trong 
trường hợp không phối hợp hay phối hợp không có chất lượng. Đồng thời, cũng 
chưa có các biện pháp khuyến khích các trường hợp phối hợp tốt. Hiện nay, quy 
trình hoạch định chính sách công được thực hiện theo quy định về soạn thảo, ban 
hành nghị quyết của Chính phủ trong Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996, sửa 
đổi năm 2002, mang tính chất khung, chưa phân công rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và 
cả chế tài đối với tập thể hoặc cá nhân trong từng khâu, từng công đoạn từ soạn 
thảo, lựa chọn phương án, thẩm định, ban hành... 

(2) Mặc dù Luật ban hành văn bản QPPL (sửa đổi tháng 12/2002 và được thay 
thế bằng Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008) đã có những bước tiến mới trong 
trình tự xem xét thông qua luật, pháp lệnh nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được 
đề cập như: chưa có phương thức để sửa đổi, bổ sung đồng thời các văn bản có liên 
quan đến một luật, pháp lệnh mới ban hành hay mới được sửa đổi. Điều này dẫn 
đến sự không đồng bộ về mặt nội dung, gây khó khăn cho việc thực thi luật; 

(3) Bản thân quy định về cơ quan chủ trì xây dựng luật, nghị định cũng có thể 
dẫn đến tình trạng phối hợp mang tính hình thức. Cơ quan chủ trì xây dựng 
luật/nghị định điều tiết một lĩnh vực/ngành nào đó thường là cơ quan quản lý nhà 
nước đối với ngành, lĩnh vực đó. Ví dụ, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do 
Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo. Vì vậy, trong một số trường hợp, cơ quan 
chủ trì có thể bỏ qua, không lưu ý đến góp ý của các cơ quan phối hợp nếu các ý 
kiến đó ảnh hưởng đến lợi ích của cơ quan chủ trì soạn thảo, xuất phát từ lợi ích 
cục bộ mà bỏ qua lợi ích quốc gia. Ở các nước phát triển, cơ quan chủ trì soạn thảo 
luật thường độc lập với cơ quan quản lý nhà nước mà luật đó điều chỉnh. 
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Hai, tiến độ xây dựng luật và pháp lệnh còn chậm so với đòi hỏi của cuộc 
sống, thậm chí có tình trạng vấn đề nào dễ, soạn thảo nhanh thì thông qua trước 
còn những vấn đề tuy rằng bức xúc nhưng khó, thay vì có những giải pháp thúc 
đẩy, hỗ trợ tích cực cho việc soạn thảo thì để lại sau.  

Ba, các kiến nghị hoạch định chính sách chủ yếu xuất phát từ các cơ quan 
nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước. Việc dự thảo chính sách 
thường là do các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan đặc biệt của Chính phủ, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. Như vậy, chính sách công 
được ban hành dựa trên suy xét, phân tích tình hình thực tế và trên cơ sở những 
mong muốn quản lý của từng cơ quan nhà nước. Sự tham gia đề xuất ý tưởng hoạch 
định chính sách, hoặc đóng góp vào xây dựng các phương án, biện pháp chính sách 
của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi chính sách là rất hạn chế. Rất ít chính sách 
công được ban hành xuất phát từ ý tưởng của những đối tượng bị chi phối bởi chính 
sách do những nhà quản lý xây dựng nên. Đây là một trong những nguyên nhân cơ 
bản làm cho một số chính sách tính khả thi thấp, hoặc khi thực thi không đem hiệu 
quả như nhà quản lý mong muốn. Các ý tưởng hoạch định chính sách được đề xuất, 
và dự thảo chính sách chủ yếu do cơ quan nhà nước ( các bộ, ngành, UBND tỉnh, 
thành phố) thực hiện cho nên dễ nảy sinh tình trạng cục bộ, bản vị, đề xuất dựa trên 
mong muốn của ngành, địa phương do mình  mà không tính tới tổng thể chung. 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ vào tình hình quản lý, các bộ, 
ngành, UBND tỉnh, thành phố  đề xuất dự thảo chính sách trong lĩnh vực quản lý 
được giao và cũng chính là cơ quan dự thảo, do đó thiếu sự phối hợp giữa các bộ, 
ngành nên chính sách thiếu tính toàn diện. Biểu hiện cụ thể của tình trạng này là có 
một vấn đề nhiều bộ, ngành ra chính sách thực hiện, nhưng có những vấn đề lớn thì 
lại không có bộ, ngành nào tham gia đề xuất, xây dựng chính sách. Dẫn tới tình 
trạng tạo "khoảng trống" trong quản lý nhà nước không có chính sách để điều 
chỉnh.9 

Bốn, có quá nhiều cơ quan tham gia xây dựng các chính sách kinh tế vĩ 
mô trong khi lại thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này, đồng thời 
trong nhiều lĩnh vực, vẫn chưa có sự phân định rõ về thẩm quyền giữa các Bộ/các 
cơ quan nên khó khăn trong việc xác định rõ cơ quan nào là chủ trì, chịu trách 
nhiệm chính và cơ quan nào là phối hợp. Những hạn chế trọng việc phối hợp thực 
thi pháp luật và chính sách kinh tế thể hiện qua các thực tế sau đây:  

                                                 
9 Trịnh Thị Kiều Anh, Sự cần thiết hoàn thiện quy trình hoạch định chính sách công của Việt Nam trong thời kỳ hội 
nhập kinh tế quốc tế, http://caicachhanhchinh.gov.vn 
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(i) Kỷ luật chấp hành quy định về phối hợp của một số cơ quan quản lý nhà 
nước không cao. Mặc dù các văn bản pháp luật hiện hành đã có quy định  thời hạn 
trả lời ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn bản, song trên thực tế, việc lấy ý kiến 
của các đơn vị phối hợp còn khó khăn.  

(ii) Việc phối hợp giữa các Bộ hay các cơ quan còn mang tính hình thức là chủ 
yếu. Các ý kiến tham gia đóng góp thường chung chung, không rõ ràng, cụ thể, 
không hữu ích. Đối với hình thức phối hợp thông qua thành lập các tổ xây dựng đề 
án hoặc tổ biên tập, cán bộ được cử tham gia nhiều khi không đúng người, đúng 
việc, không có hiểu biết về lĩnh vực cần xây dựng văn bản pháp quy. Trong nhiều 
trường hợp khác, cán bộ cử tham gia lại là cán bộ lãnh đạo, không có nhiều thời 
gian để phối hợp thực sự với cơ quan chủ trì.  

(iii) Một số cơ quan chủ trì việc phối hợp không coi trọng việc phối hợp, 
không quan tâm tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan phối hợp. Ngược lại với 
tình trạng không phối hợp, do sợ trách nhiệm và do không có quy định cụ thể về 
việc phối hợp, một số cơ quan chủ trì việc phối hợp gửi văn bản tràn lan để lấy ý 
kiến đóng góp của thậm chí cả cơ quan không có chức năng, nhiệm vụ liên quan.  

(iv) Sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác xây dựng quy hoạch chưa 
tốt, dẫn đến chất lượng quy hoạch không cao, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư 
của Nhà nước. Đối với các tỉnh, sự phối hợp liên tỉnh khi xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch phát triển KT-XH còn thiếu sự gắn kết, dẫn đến tình trạng đầu tư chồng 
chéo, kém hiệu quả. 

Năm, quy trình hoạch định chính sách còn bị khép kín. Trong quá trình 
hoạch định chính sách kinh tế của Nhà nước, đối tượng thụ hưởng cũng như chịu 
sự tác động từ chính sách là các doanh nghiệp hoặc người dân.  Một chính sách 
đúng đắn và tốt phải là chính sách đáp ứng được yêu cầu của đối tượng thụ hưởng 
chính sách. Thông thường, trong quá trình làm chính sách, các doanh nghiệp hoặc 
người dân phải được tham gia. Nói cách khác, những nhà hoạch định chính sách 
phải tích cực tham khảo ý kiến và nắm bắt một cách chính xác nhu cầu, khả năng 
và nguyện vọng của doanh nghiệp và người dân. Trên thực tế, điều này ít được 
quan tâm ở Việt Nam. Việc hoạch định chính sách được xây dựng với sự tham gia 
hết sức hạn chế của các doanh nghiệp và/hoặc người dân. Giữa các cơ quan soạn 
thảo chính sách với doanh nghiệp/người dân hầu như không hề có sự đối thoại và 
thường là các đối tượng thụ hưởng hay chịu sự tác động của chính sách này chỉ 
được phép có ý kiến sau khi chính sách đi vào thực hiện và có vấn đề phát sinh.  
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Hơn thế, sự tham gia này nếu có thì phần nhiều chỉ mang tính hình thức. 
Trong vài năm gần đây, các Bộ, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL 
đã tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn. Thông qua Website của Chính phủ, các 
Bộ, ngành cũng thông báo và nhận được nhiều ý kiến góp ý của nhân dân. Các báo 
và tạp chí cũng góp phần tích cực trong việc vận động chính sách (VĐCS). Tuy 
nhiên, việc tham vấn lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là ý kiến của các doanh nghiệp 
đối với các dự án, dự thảo văn bản QPPL về KT-XH còn rất nhiều vướng mắc. 
Vướng mắc đầu tiên là cơ sở pháp lý của việc tham vấn, VĐCS ở nước ta chưa đủ 
mạnh. Hai là, việc tham vấn ý kiến của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đối 
với các văn bản QPPL chưa thực sự, thực chất, mà còn hình thức. Luật, Pháp lệnh 
do Quốc hội, UBTVQH ban hành thường là luật khung. Để luật có thể đi vào cuộc 
sống, cần phải xây dựng các văn bản dưới luật (nghị định, quyết định, chỉ thị, thông 
tư). Song, việc tham vấn lấy ý kiến của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp chủ 
yếu chỉ thực hiện đối với dự thảo Luật, Pháp lệnh và Nghị định. Trong khi đó, cuộc 
sống lại cần những quy định chi tiết, cụ thể. Những vấn đề chi tiết, cụ thể như vậy 
không được tham vấn. Do đó, khá nhiều trường hợp, những góp ý rất hợp lý, hợp lệ 
với đầy đủ bằng chứng khoa học, khách quan được nêu ra khi góp ý các Luật, Pháp 
lệnh, Nghị định đã bị vô hiệu hoá trong các Thông tư hướng dẫn. Đấy là chưa kể 
đến một tình trạng cũng rất phổ biến là các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản về thể 
chế KT-XH chưa thật khách quan khi tiếp thu ý kiến trong quá trình tham vấn.10 

Có thể nói, ở Việt Nam, chưa có quy định cụ thể để huy động được trí tuệ của 
nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia hoạch định chính sách, làm 
hạn chế cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề. Chẳng hạn, trong hoạch định chính sách, 
việc dự báo chính sách rất quan trọng. Thời gian qua, một số biến động về giá cả, 
tình trạng lạm phát trên thế giới và ở nước ta cho thấy việc dự báo chính sách còn 
nhiều yếu kém. Dự báo chính sách phải dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn. Nếu 
trong hoạch định chính sách không có sự tham gia của các chuyên gia, các nhà 
khoa học thì việc dự báo chính sách gặp rất nhiều khó khăn.  

Trong quá trình hoạch định chính sách công chưa tạo được kênh thông tin tốt 
để tiếp thu ý kiến đóng góp của những đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách. 
Điều này ảnh hưởng tới tính tự giác thực hiện chính sách.  

Trong khi đó, nhiều hiệp hội doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp chưa nhận 
thức đúng về quyền và trách nhiệm của mình, dẫn tới việc thụ động, ít tích cực 

                                                 
10 Kim Hoa, Vận động chính sách - một vấn đề mới trước yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng thể chế ở Việt Nam, 
www.chinhphu.vn, 09/01/2008 
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tham gia tham vấn. Một số Hiệp hội ngại đụng chạm, nên tránh né, không dám lên 
tiếng cho lợi ích của doanh nghiệp. Đa số hiệp hội doanh nghiệp/doanh nghiệp 
thiếu nguồn lực (nhân lực, tài chính, kỹ năng, thông tin) để tiến hành nghiên cứu, tổ 
chức tham vấn, vận động một cách hiệu quả và theo đuổi đến cùng để đạt được yêu 
cầu của doanh nghiệp. Các Hiệp hội doanh nghiệp cũng thiếu sự phối hợp với nhau 
trong VĐCS. 

Sáu, các cấp phê duyệt chính sách quan tâm chưa thoả đáng đối với các 
chính sách sẽ được thể chế hoá trong luật và chưa thực hiện đầy đủ quy định của 
Luật ban hành văn bản QPPL năm 2002 về thực hiện đánh giá tác động của pháp 
luật sẽ được ban hành đối với KT-XH. Các chính sách được thể chế hoá trong luật 
phải được nghiên cứu, đánh giá, dự báo tác động, áp dụng thử nghiệm, rút kinh 
nghiệm và chỉ đưa vào luật những chính sách đã được đánh giá tác động là phù hợp 
với thực tiễn. Thực tế cho thấy, nếu các cấp phê duyệt chính sách quan tâm thỏa 
đáng đến việc nghiên cứu  chính sách giai đoạn trước khi bắt đầu quy trình xây 
dựng luật thì việc xây dựng luật sẽ rất thuận lợi và luật sẽ mang tính khả thi cao. Có 
nhiều lý do khiến cho các cấp phê duyệt chính sách chưa quan tâm thoả đáng đến 
việc nghiên cứu và hoạch định chính sách. Đây là một công việc đòi hỏi có nguồn 
nhân lực có trình độ, có kinh phí thoả đáng để nghiên cứu. Ở Việt Nam, các yếu tố 
này nhìn chung còn yếu và thiếu. 

2.1.2. Về mặt nội dung và khối lượng 

Một, hệ thống chính sách kinh tế vẫn còn thiếu, chưa nhất quán và chậm 
được triển khai.  

(i) Tuy đã có những cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng, song  phải 
thừa nhận rằng, hệ thống này hiện chưa theo kịp, đòi hỏi của công cuộc đổi mới để 
phát triển nền KTTT định hướng XHCN. Nhiều văn bản luật pháp quan trọng còn 
thiếu hoặc không đầy đủ, đặc biệt là những luật liên quan đến điều chỉnh hành vi 
cạnh tranh, đến bảo hộ quyền sở hữu, đến xử lý các vấn đề tranh chấp khác nhau 
(nhất là tranh chấp về các quyết định hành chính). Sự thiếu hụt lớn nhất của hệ 
thống chính sách kinh tế là thiếu nhiều văn bản pháp quy dưới luật hay văn bản 
hướng dẫn và thi hành các văn bản pháp luật. Điển hình là luật và chính sách về 
thuế thu nhập, thuế đầu cơ, thuế chống bán phá giá, về bất động sản, kiểm toán, kế 
hoạch, v.v...  

(ii) Nhiều nội dung quan trọng được các nghị quyết của Đảng đề ra liên quan 
tới vấn đề đổi mới KT-XH chậm được thể chế hóa, ví dụ như: vấn đề quản lý nhà 
nước đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước, về đăng ký kinh doanh bất động sản, 
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cạnh tranh lành mạnh, kiểm soát độc quyền, cải cách bộ máy nhà nước và hệ thống 
chính trị các cấp, v.v...  

(iii) Hệ thống chính sách của ta còn thiếu nhất quán, chồng chéo trong việc 
quy định. Sự thiếu nhất quán này không chỉ thể hiện giữa các văn bản với nhau mà 
thậm chí còn ngay trong một văn bản. Có những chính sách quy định trong luật 
được ban hành có nội dung khác so với nội dung chính sách mà Chính phủ nêu 
trong Dự thảo luật. 

(iv) Sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản chính sách cũng khá phổ biến. 
Nhiều quy định cần thiết để điều chỉnh kịp thời các hành vi kinh doanh, tạo ra hành 
lang pháp lý cần thiết cho sự phát triển KT-XH đúng hướng chậm được ban hành. 
Có những luật trình Quốc hội hay Chính phủ nhưng Quốc hội hay Chính phủ đã 
quyết định dừng hoặc lùi lại so với Chương trình xây dựng luật. Bên cạnh đó, có 
những luật được Quốc hội thông qua nhưng nội dung chính sách không định hướng 
được trong luật mà giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể. Do 
đó, trên thực tế nhiều văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chậm 
so với hiệu lực của luật, pháp lệnh và như vậy Luật phải chờ văn bản hướng dẫn 
mới thực hiện được.11 

Hai, tính hiệu lực của nhiều văn bản chính sách kinh tế còn thấp do thiếu 
tính thuyết phục, thiếu thực tế, không giải quyết được vấn đề thực tế đặt ra và 
còn có những lỗ hổng. Chính vì vậy, nhiều văn bản chính sách chậm đi vào cuộc 
sống hoặc không có tính khả thi, khi triển khai không nhận được sự ủng hộ và 
hưởng ứng của xã hội. Trên thực tế, có không ít trường hợp các văn bản chính sách, 
pháp luật phải nằm “đắp chiếu” sau một thời gian ngắn đưa vào áp dụng.  

Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển, đặc biệt là trong quá trình hội nhập 
quốc tế, nên một điều không thể phủ nhận là nhiều chính sách của chúng ta chưa ổn 
định, còn lúng túng và nhiều chính sách còn đang trong quá trình thử nghiệm. 
Chính vì thế mà chính sách của chúng ta luôn bị thay đổi, đặc biệt là những chính 
sách liên quan đến các luật, pháp lệnh được xây dựng.  

Điển hình về tính hiệu lực thấp của các thể chế kinh tế có thể kể đến như Luật 
Phá sản, Luật Cạnh tranh... Mặc dù, đã được Quốc hội phê chuẩn thông qua từ năm 
1993 và được bổ sung, sửa đổi từ năm 2004, nhưng cho đến nay Luật Phá sản vẫn 
chưa có đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, tuy luật đã ra đời từ hơn 
chục năm nay nhưng các vụ, việc phá sản vẫn chưa có cơ sở pháp lý đồng bộ để 
thực hiện. Tương tự, Luật Cạnh tranh cũng được ban hành từ năm 2004 song đến 

                                                 
11 TS. Nguyễn Thị Như Mai, Chính sách và xây dựng pháp luật, http://www.isponre.gov.vn 
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nay hiệu lực thực thi rất mờ nhạt. Hậu quả là tồn tại nhiều kẽ hở để một số doanh 
nghiệp lợi dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp có vị thế thống lĩnh thị trường. Điều 
này gây tổn hại đến lợi ích của xã hội nói chung và của các doanh nghiệp nhỏ nói 
riêng. Bên cạnh đó, còn có một loạt các văn bản pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp, bảo hộ người tiêu dùng như Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật 
Kiểm toán nhà nước… cũng đều có hiệu lực thực thi rất thấp. 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đó là cơ chế chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và xã hội của các đối tượng được điều chỉnh bị coi nhẹ, chưa 
được các nhà hoạch định chính sách và pháp luật quan tâm đúng mức. Hệ thống 
pháp luật của Việt Nam được xây dựng chủ yếu nhằm tăng cường hoặc duy trì sự 
quản lý của nhà nước trong đó chú trọng quá nhiều đến việc tạo ra các hình mẫu, 
khuôn phép bắt các đối tượng điều chỉnh của pháp luật phải thực hiện.  

Ba, nội dung của các luật ban hành còn chung chung, thiếu tính cụ thể, 
dồn những vấn đề cho các văn bản dưới luật xử lý chính vì vậy khó thực thi, chậm 
triển khai thực hiện và giảm tính ổn định của luật. Thực tế cho thấy, phần lớn các 
luật, mặc dù đã được ban hành vẫn không thể áp dụng cho đến khi có các văn bản 
hướng dẫn dưới dạng nghị định, thông tư của các cơ quan hành pháp. Chẳng hạn 
như Luật Doanh nghiệp 2005, một văn bản luật được coi là có nhiều quy định mang 
tính đột phá về bảo đảm các nguyên tắc của thể chế KTTT, cũng vẫn đang phải đợi 
các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ về một loạt các vấn đề, bao gồm: 
đăng ký kinh doanh, chuyển đổi công ty nhà nước, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, vấn đề chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại các công ty cổ 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v…  

Bốn, tính khả thi của một số luật chưa cao. Nhiều văn bản chính sách luôn 
phải sửa đổi, bổ sung và hiệu lực thi hành luôn phải điều chỉnh. Điều này là do quá 
trình nghiên cứu xây dựng dự luật chưa được thực hiện nghiêm túc và cặn kẽ, các 
nhà hoạch định chính sách chưa tính đến một cách đầy đủ tất cả những hệ lụy, 
những tác động dây chuyền, đặc biệt là những tác động tiêu cực có thể phát sinh 
trong quá trình thực hiện luật và chưa có các phương án thích hợp để xử lý các vấn 
đề này. Bên cạnh đó, tính khả thi của luật chưa cao cũng có phần còn do quy trình 
lập pháp chưa được thực hiện một cách hợp lý với một số lý do khác nhau như: quá 
trình xây dựng dự luật chưa có thời gian thỏa đáng để được thảo luận công khai, 
nhất là ít tiếp thu được ý kiến đầy đủ của những đối tượng luật bị điều tiết; dự án 
luật thông thường được xây dựng với tư duy hướng về phía thuận lợi cho công tác 
quản lý của các cơ quan nhà nước và thường được chính các cơ quan quản lý 
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chuyên ngành soạn thảo. Bởi vậy, không ít luật và văn bản pháp luật mới đưa ra đã 
xuất hiện những bất hợp lý cần chỉnh sửa, thậm chí khó đi vào cuộc sống. 

Năm, nội dung một số luật, chính sách còn mang nặng tư duy chủ quan, 
tính cục bộ về lợi ích bộ, ngành, thiếu tính liên thông giữa các chính sách, 
không còn phù hợp với cơ chế thị trường và lợi ích toàn xã hội. Thực tiễn công tác 
xây dựng luật cho thấy bộ nào xây dựng luật cũng thường nghĩ đến lợi ích của bộ, 
ngành mình, lĩnh vực mình; ít chú trọng đến lợi ích quốc gia, lợi ích của dân để xây 
dựng chính sách. Điều này đã ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả của luật. Một ví 
dụ có thể dễ dàng nhận thấy là các luật mới được ban hành đều có xu hướng quy 
định về giấy phép, về điều kiện kinh doanh mà chưa thực sự quan tâm đến tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp. Hơn nữa, quy định về điều kiện kinh doanh khác nhau 
ở mỗi loại hình dịch vụ khác nhau do các luật khác nhau điều chỉnh, nên các doanh 
nghiệp phải đăng ký rất vụn vặt và cứng nhắc. Điều này gây không ít khó khăn cho 
doanh nghiệp.  

Sáu, tư tưởng bao cấp, đặc biệt là đối với các DNNN, trong một số chính 
sách đã bắt đầu quay trở lại với mức độ và phạm vi rộng. Điều này được thể hiện rõ 
nét trong một loạt các chính sách quan trọng: 

(i) Trong chính sách đất đai: các ưu đãi của Chính phủ đối với DNNN thể hiện 
qua việc các doanh nghiệp này được cấp diện tích đất, mặt bằng sản xuất kinh 
doanh mà không phải trả tiền hoặc chỉ phải trả với mức giá thấp hơn nhiều so với 
mức giá hiện hành trên thị trường. 

(ii) Trong chính sách tài khóa: Chính phủ đã dành sự đầu tư quá nhiều cho các 
DNNN, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế lớn, thậm chí đã đầu tư vào một số chương 
trình phát triển kinh tế tốn kém và không có hiệu quả. Bên cạnh đó, chính sách đầu 
tư công còn nhiều điểm yếu, tỷ lệ đầu tư công còn quá lớn và hiệu quả rất thấp. 
Trong khi đó, hệ thống chính sách và pháp luật về thuế chưa hoàn chỉnh, chưa bao 
quát hết các nguồn thu, chính sách miễn, giảm thuế được áp dụng trên diện quá 
rộng.  

(iii) Trong chính sách tiền tệ: chính sách tiền tệ vẫn chưa quán triệt đầy đủ các 
nguyên tắc thị trường. Chính phủ đã thực hiện cấp tín dụng ưu đãi cho nhiều 
DNNN, đặc biệt là cho các tập đoàn kinh tế nhà nước. 

 Hậu quả của tình trạng bao cấp này là tệ nạn tham nhũng gia tăng trong khu 
vực nhà nước, hiệu quả đầu tư trong khu vực kinh tế nhà nước thấp. Ngoài ra, việc 
đầu tư tràn lan vào khu vực đất đai, bất động sản còn dẫn đến hình thành “bong 
bóng” trên thị trường này. 
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Bảy, tình trạng phân biệt đối xử và bảo hộ vẫn tồn tại trong một số chính 
sách. Sự phân biệt đối xử thể hiện rõ nhất giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu 
vực kinh tế tư nhân còn sự bảo hộ thể hiện rõ nhất đối với các doanh nghiệp trong 
nước. Có thể thấy điều này qua các chính sách sau đây:  

Sự phân biệt đối xử thể hiện rõ nhất trong các chính sách đất đai, tín dụng và 
đầu tư. Trong khi các DNNN được bao cấp, hưởng nhiều ưu đãi thì các DN tư nhân 
không những không nhận được ưu đãi từ phía Nhà nước mà còn phải chịu nhiều 
phiền hà, rắc rối từ các cơ quan công quyền: (1) Như trên đã đề cập, trong khi các 
DNNN được tạo điều kiện về đất đai hay mặt bằng sản xuất kinh doanh thì các 
doanh nghiệp tư nhân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các cơ quan 
chức năng của Nhà nước để giải quyết các vấn đề đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh 
doanh, thủ tục vay vốn, thành lập doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế, v.v...; (2) 
Nhiều chính sách về thuế, hải quan nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các 
doanh nghiệp dễ dàng hơn đã được Chính phủ, Bộ Tài chính đồng ý giải quyết 
trong các cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa được thực 
hiện; (3) Cho đến nay, các tập đoàn kinh tế tư nhân vẫn chưa được thừa nhận về 
mặt pháp lý, sự có mặt của các tập đoàn kinh tế tư nhân ở nước ta chỉ mang tính 
chất chủ trương, hầu như vẫn chưa có chính sách nào đối với các tập đoàn kinh tế 
tư nhân.  

Tình trạng bảo hộ các doanh nghiệp sản xuất trong nước thể hiện trong nhiều 
chính sách, nhưng rõ rệt nhất là trong chính sách thuế và chính sách giá. Điển hình 
là việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên tới 83% đối với ôtô nhập khẩu nhằm bảo hộ 
ngành công nghiệp ôtô trong nước. 

2.1.3. Về mặt lực lượng tham gia 

Năng lực của cơ quan hoạch định chính sách cũng như các nhà hoạch định 
chính sách còn hạn chế, trong khi mỗi cơ quan phải làm quá nhiều chính sách, vì 
thế chất lượng chính sách không cao. Chỉ tính riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
trong năm 2008 đã ban hành tổng cộng 51 loại văn bản chính sách thuộc 9 lĩnh vực 
khác nhau, bao gồm quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, tài nguyên 
nước, địa chất khoáng sản, môi trường, tài nguyên, công nghệ thông tin, và các lĩnh 
vực khác thuộc thẩm quyền quản lý. Trong khi số lượng văn bản chính sách phải 
ban hành rất nhiều thì nguồn lực cho công tác soạn thảo lại thiếu hụt. Mỗi văn bản 
chỉ có vài người tham gia, thời gian làm văn bản lại quá ngắn, công tác thông tin hỗ 
trợ soạn thảo văn bản chính sách yếu, thiếu sự đầu tư về tài chính và những điều 
kiện cần thiết. Do đó, chất lượng văn bản chính sách kinh tế ban hành không cao là 
điều hết sức dễ hiểu.  
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Bên cạnh đó, còn thiếu các cơ chế để thu hút các chuyên gia giỏi tham gia xây 
dựng luật. 

Về phía Nhà nước, do chưa xác định và lý giải thấu đáo vai trò của Nhà nước 
trong nền kinh tế, nên việc xác định chức năng của bộ máy nhà nước nói chung và 
của từng cơ quan nói riêng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, quá trình sắp xếp lại 
bộ máy tỏ ra còn nhiều lúng túng trong suốt 20 năm qua. Cũng vì lý do này, sự can 
thiệp của Nhà nước nhiều khi còn chưa đúng chỗ và chưa đúng lúc, do đó nhiều 
biện pháp thực thi còn kém hiệu quả, thậm chí còn có tác động ngược lại với mong 
đợi. 

Yếu tố quan trọng trong hệ thống tổ chức là yếu tố con người. Chuyển sang 
nền KTTT, bộ máy nhà nước vẫn tiếp tục sử dụng những công chức của cơ chế cũ. 
Việc thay đổi tư duy, trang bị kiến thức mới còn rất chậm chạp. Chất lượng đội ngũ 
công chức cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu của công cuộc cải 
cách về cả tư duy và kiến thức, điều đó đã cản trở đáng kể tiến trình cải cách thể 
chế kinh tế và sự phát triển của đất nước.12 

2.2. Về thực hiện chính sách, pháp luật kinh tế 

Công tác triển khai thực hiện chính sách chưa được quan tâm đúng mức, 
ngang tầm với công tác hoạch định chính sách. Cụ thể:  

Một, các Bộ, ban, ngành và các cơ quan chức năng có liên quan không kịp 
thời cụ thể hóa các chính sách thành quy trình, quy phạm, tiêu chí, tiêu chuẩn sát 
với thực tế, phù hợp với điều kiện chung hay đặc thù của các vùng miền. Liên quan 
đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, việc nghiên cứu và tổ chức triển 
khai các điều ước chưa được coi trọng đúng mức, công tác “nội luật hóa” các điều 
ước được tiến hành chậm.  

Hai, việc đầu tư vào công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn rõ 
ràng, cụ thể đầy đủ nội dung chính sách, chế độ, cách thức thực hiện, trách nhiệm 
của từng ngành, từng cấp... chưa được chú ý đầu tư. Việc công bố, đăng tải các văn 
bản QPPL chưa được các cơ quan nhà nước chấp hành nghiêm chỉnh. Việc tuyên 
truyền pháp luật còn mang nặng tính phong trào, bề nổi, hoạt động chưa cao. hình 
thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến chưa thực sự sát với nhu cầu và điều kiện 
của từng nhóm đối tượng, nhất là đối với người dân ở nông thôn, miền núi và đồng 
bào dân tộc.  

                                                 
12 Lê Xuân Bá (2006), Về xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản – Số 104/2006 
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Vì vậy, không ít trường hợp, có những văn bản ban hành với nhiều kỳ vọng sẽ 
hỗ trợ được nhiều cho doanh nghiệp cũng như người dân nhưng do công tác thông 
tin không đầy đủ, dẫn đến việc nhiều người dân và doanh nghiệp không biết đến sự 
tồn tại của văn bản để sử dụng những ưu đãi của Nhà nước. Kết cục là, lòng tin của 
doanh nghiệp và người dân vào Nhà nước giảm, các chính sách mới ban hành 
không được người dân và doanh nghiệp tích cực quan tâm, chào đón.  

Việt Nam hiện nay thiếu một hệ thống dịch vụ pháp lý đủ mạnh để trợ giúp 
các doanh nghiệp và người dân trong việc nắm vững luật pháp, tuân thủ pháp luật 
trong hoạt động kinh tế hàng ngày và trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

Ba, “cơ chế tổ chức thực thi” luật chơi kinh tế, ở đâu cũng vậy, dù là thực thi 
cơ chế tự do cạnh tranh thị trường, cơ chế phân cấp quản lý kinh tế, cơ chế phân bổ 
nguồn lực, cơ chế phối hợp hay cơ chế tham gia, báo cáo, giải trình,… bị ảnh 
hưởng rất lớn trước hết bởi tư duy của các cơ quan hoạch định chính sách. Ở nước 
ta tư duy phân biệt đối xử, lợi ích cục bộ, đùn đẩy trách nhiệm, ôm đồm nhiều 
nhiệm vụ quá khả năng, đặc biệt tư duy “công chức” đóng vai trò là “quan”… vẫn 
còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức. Các cách tư duy này 
đã đẩy doanh nghiệp và người dân luôn ở vào thế “người đi xin” và công chức là 
“người cho” – ban phát, hạn chế rất nhiều sáng kiến kinh doanh trong xã hội cũng 
như làm nảy sinh thêm nhiều chi phí giao dịch, làm xấu môi trường đầu tư kinh 
doanh.  

Bốn, việc bảo đảm điều kiện thi hành pháp luật còn yếu. Không thiếu những 
trường hợp người ngay thẳng, bảo vệ pháp luật bị kẻ phạm pháp, phạm tội uy hiếp, 
đe dọa tính mạng, nhân phẩm. Những nghịch lý này khiến người dân không còn 
muốn dứng ra đấu tranh để bảo vệ pháp luật, thực thi công lý nữa.  

Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp diễn ra chậm. Tổ 
chức và hoạt động của tòa án, nhất là hoạt động xét xử chưa phát huy được vai trò 
của quyền tư pháp trong đời sống xã hội. Thủ tục hành chính còn rườm rà, thủ tục 
tố tụng còn phức tạp, cắt khúc... tạo kẽ hở cho việc vi phạm nguyên tắc tố tụng, dẫn 
đến một số trường hợp oan sai nghiêm trọng, làm giảm hiệu quả hoạt động của 
từng cơ quan và từng giai đoạn tố tụng nói riêng cũng như hoạt động tư pháp nói 
chung. Những bất hợp lý trong pháp luật tố tụng chậm được sửa đổi. Việc thực thi 
các bản án và các quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của các 
cơ quan hành chính chưa được tiến hành kịp thời và dứt điểm.  
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Tính cưỡng chế trong thi hành pháp luật chưa cao, dẫn đến tâm lý coi thường 
pháp luật, xem thường kỷ cương phép nước trong một bộ phận không nhỏ người 
dân, để lại những hậu quả khó giải quyết trong thời gian dài. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật, phương tiện phục vụ cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan bảo vệ 
pháp luật, vừa thiếu vừa lạc hậu. Phương tiện hỗ trợ thực thi công vụ thiếu, kinh 
phí cho hoạt động này hết sức hạn hẹp. 

Năm, hiện nước ta vẫn chưa có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển 
khai thực hiện chính sách, đặc biệt là về mặt tiến độ, phạm vi cũng như hiệu quả 
của chính sách. Việc giám sát thực thi luật thực hiện rất lỏng lẻo ở nhiều lĩnh vực, 
dẫn đến xuất hiện rất nhiều hiện tượng lừa đảo, tham nhũng gây hậu quả nghiêm 
trọng trong đời sống kinh tế – xã hội. Trong điều kiện đội ngũ công chức ở một số 
lĩnh vực còn hạn chế cả về chất lượng và số lượng, việc giám sát càng trở nên rất 
khó khăn.  

Bên cạnh đó, hầu như chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan cũng 
như các cấp chính quyền trong công tác theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện 
luật pháp, chính sách phát triển KT-XH. Cho đến nay, vẫn chưa có văn bản pháp 
quy nào quy định về việc phối hợp theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hoặc phát triển kinh tế – xã hội. 
Hình thức phối hợp phổ biến nhất hiện nay đó là thành lập các đoàn kiểm tra liên 
ngành đi thực địa để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách. 
Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực, các chuyến kiểm tra, điều tra, khảo sát, đánh 
giá như vậy không thể tổ chức một cách thường xuyên. Hơn thế, việc chia sẻ thông 
tin giữa các cơ quan còn rất yếu, một phần vì đó chưa trở thành một chuẩn mực văn 
hóa hành chính, phần khác là do sự tiếu đồng bộ, thiếu đầy đủ của hệ thống thông 
tin hiện nay.  

Mặt khác, trách nhiệm của cá nhận trong quy trình, quy phạm thực hiện chính 
sách chưa được xác định rõ. Điều này dẫn đến thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm 
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức có liên quan trong quy trình thực 
hiện chính sách. Trong khi đó, chúng ta vẫn chưa hình thành được một cơ chế 
khuyến khích sự giám sát của các tổ chức ngoài nhà nước, của cộng đồng. Để thực 
hiện điều này phải thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình dân chủ và công khai, minh 
bạch các chính sách, các quyết định từ các cơ quan công quyền.13 

                                                 
13 Lê Xuân Bá (2006), Về xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản – Số 104/2006 
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Ngoài ra, Việt Nam hiện còn thiếu một hệ thống theo dõi, đánh giá minh bạch 
và hiệu quả về các hoạt động KT-XH, yếu tố quan trọng bảo đảm độ bền vững của 
quá trình phát triển kinh tế theo hướng thị trường.  

Mục đích của việc theo dõi và đánh giá là nhằm bảo đảm các hoạt động của hệ 
thống kinh tế đạt được kết quả dự định, nhằm tránh các rủi ro phát sinh từ các hoạt 
động sai mục đích, lãng phí nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác. Thực tế 
hoạt động kinh tế những năm qua cho thấy sự thiếu vắng các cơ chế theo dõi, đánh 
giá hữu hiệu đã gây ra không ít hậu quả tiêu cực trong quản lý kinh tế. Việt Nam 
hiện vẫn chưa đề xuất được một hệ thống theo dõi, giám sát có hiệu lực, đi kèm với 
những biện pháp chế tài cần thiết; chưa có các biện pháp hữu hiệu để các Bộ, ngành 
và địa phương cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cũng như báo cáo theo quy 
định hiện hành.  

Đi liền với việc xác định nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế là quá trình 
phân cấp quản lý. Trong thời gian qua, việc phân cấp hầu như dựa chủ yếu vào tiêu 
thức quy mô, ít dựa vào đặc điểm và tính chất của vấn đề, của công việc. Phân cấp 
không phù hợp đã dẫn đến hiện tượng “xin – cho”, hiện tượng đùn đẩy giải quyết 
công việc lên cấp trên và cũng dẫn đến hiện tượng “ tự tung, tự tác” cảu các cấp địa 
phương, nhất là các cấp tỉnh, thành. Sự phân cấp không hợp lý trong công việc tất 
yếu sẽ dẫn đến sự bất hợp lý trong hệ thống tổ chức ở các cấp. Bên cạnh đó, hiệu 
quả của phân cấp cũng lệ thuộc rất nhiều vào cơ chế phối hợp giữa các cấp cũng 
như giữa các cơ quan đồng cấp. Hiện nay, sự phối hợp giữa các cấp tỏ ra không 
hiệu quả, sự phối hợp giữa các cơ quan đồng cấp cũng rất yếu, kể cả việc trao đổi 
những thông tin cần thiết. Cho đến nay, hầu như chưa có một quy định pháp lý nào 
chế định việc trao đổi thông tin bắt buộc hoặc công bố thông tin công khai đối với 
các cơ quan nhà nước. Như vậy, có thể nói trong ba hệ thống “con” của thể chế 
kinh tế của Nhà nước, bao gồm các “luật chơi kinh tế”, các chủ thể tham gia “trò 
chơi kinh tế” và cơ chế “thực thi các luật chơi kinh tế”, thì hệ thống “cơ chế tổ chức 
thực thi” đang là hệ thống yếu nhất ở Việt Nam hiện nay.14 

IV- ĐỔI MỚI HỆ THỐNG THỂ CHẾ KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG THỜI 
GIAN TỚI   

1-Những đòi hỏi của tình hình mới và nhiệm vụ mới 

Thực tế quá trình đổi mới gần 25 năm qua đã cho thấy tính tất yếu và đúng 
đắn của việc chuyển đổi mô hình từ kế hoạch tập trung sang mô hình KTTT có sự 
quản lý của Nhà nước, chủ động, tích cực mở cửa và hội nhập quốc tế. Đối với một 

                                                 
14 Lê Xuân Bá (2006), Về xây dựng thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Tạp chí Cộng sản – Số 104/2006 
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nước có xuất phát điểm thấp như Việt Nam thì việc lựa chọn phát triển KTTT, mở 
cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu được coi 
là một lựa chọn thực sự đúng đắn và hiệu quả nhằm phát triển sức sản xuất, cởi trói 
cho lực lượng sản xuất phát triển, tạo cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tuy 
nhiên muốn vận hành tốt nền KTTT ở nước ta, song song với việc phát huy tốt và 
hiệu quả vai trò quản lý của Nhà nước, cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể 
chế KTTT để sớm tạo ra “luật chơi”, tổ chức các “cuộc chơi, sân chơi, kiểu chơi” 
và tạo điều kiện cho những “người chơi” được tham gia công bằng, bình đẳng và 
đúng luật vào các cuộc chơi, thậm chí rút khỏi cuộc chơi đúng luật.15  

Trước hết, đổi mới hệ thống thể chế kinh tế nhà nước là yêu cầu nội tại của 
nền kinh tế và nền hành chính nước ta, là bộ phận trọng yếu của việc tái cấu trúc 
nền kinh tế xã hội, chuyển mô hình phát triển sang ưu tiên chất lượng để phát triển 
nhanh và bền vững  

Đồng thời, toàn cầu hóa, quốc tế hóa và hội nhập quốc tế trong thời gian tới sẽ 
diễn ra sôi động hơn với nhiều điểm khác biệt hơn. Đó là song song với hợp tác đa 
phương, các hợp tác song phương sẽ diễn ra hết sức mạnh mẽ, với nhiều hình thức 
và ngày càng đa dạng, bao gồm hợp tác giữa hai quốc gia, giữa quốc gia với khu 
vực, khu vực với quốc gia và khu vực với khu vực,... Từ đó tạo đà bền vững và 
phát triển các hợp tác đa phương theo hướng toàn diện và chặt chẽ hơn. Chính sự 
đa dạng trong liên kết, hợp tác này đã đặt các quốc gia trong liên kết bị chế định, 
chi phối bởi nhiều định chế, đạo luật, v.v... khác nhau. Điều đó tất yếu đòi hỏi quốc 
gia phải điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống thể chế của mình cho thích ứng.  

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế nói chung 
và thể chế kinh tế của Nhà nước nói riêng sao cho phù hợp, tương thích với các 
nguyên tắc, quy định của cam kết, hội nhập quốc tế càng trở thành yêu cầu cấp 
bách cho Việt Nam. Và để thích ứng với điều kiện, bối cảnh mới của quốc tế và 
trong nước, việc hoàn thiện thể chế KTTT nói chung và thể chế kinh tế của Nhà 
nước nói riêng cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

Một, việc phát huy vai trò kinh tế của Nhà nước và hoàn thiện thể chế kinh tế 
của Nhà nước phải tuân thủ và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy luật của KTTT.  

Thực hiện yêu cầu này, nhiệm vụ ưu tiên quan trọng nhất là phải sớm tạo lập 
được một nền KTTT thực sự và đồng bộ các loại thị trường và yếu tố của thị 
trường. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi sự điều tiết và can thiệp của Nhà 

                                                 
15 Lương Xuân Quỳ, Đỗ Đức Bình (2010), Thể chế kinh tế của Nhà nước trong nền KTTT và hội nhập kinh tế quốc 
tế ở Việt Nam, NXB. Chính trị quốc gia, 2010 
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nước vào nền kinh tế phải tuân thủ các nguyên tắc thị trường. Mọi hoạt động trong 
nền KTTT, kể cả trực tiếp và gián tiếp, vĩ mô và vi mô đều phải được chi phối và 
điều tiết bởi cơ chế thị trường, các quy luật của thị trường, phải tuân thủ cạnh tranh, 
coi cạnh tranh là động lực, là phương thức tốt nhất để thúc đẩy sản xuất kinh doanh 
phát triển. Mọi can thiệp theo kiểu mệnh lệnh hành chính, can thiệp sâu vào nền 
kinh tế, vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều không phù 
hợp với cơ chế thị trường và phải tuyệt đối bị xóa bỏ.  

Với xu thế tất yếu là phải xây dựng một “Nhà nước nhẹ mà mạnh”, “Chính 
phủ hiệu quả”, trong điều kiện Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện 
vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, thì việc chấp nhận và nhanh chóng tạo ra một 
cơ chế tự do cạnh tranh thị trường thực sự ở Việt Nam là hết sức cấp bách. Để cơ 
chế cạnh tranh thị trường thực thi có hiệu quả, cần phải thực hiện đồng bộ và nhất 
quán hai điều: (i) tăng cường vai trò và chức năng của thị trường trong việc điều 
tiết và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển; (ii) Nhà nước tự điều 
chỉnh vai trò, nhiệm vụ của mình cho phù hợp với yêu cầu thúc đẩy các thế mạnh, 
khắc phục các nhược điểm của KTTT, của mở cửa và hội nhập quốc tế.  

Hai, đổi mới vai trò kinh tế của Nhà nước và hoàn thiện thể chế kinh tế của 
Nhà nước phải đảm bảo tương thích với luật pháp và thông lệ quốc tế, trước hết là 
các cam kết mà Việt Nam đã ký với các tổ chức quốc tế.  

Những cam kết về KTTT, mở cửa và hội nhập quốc tế có thể được coi là 
những chuẩn mực để xem xét, đánh giá những bước tiến của một quốc gia. Vì vậy, 
thực hiện vai trò kinh tế của Nhà nước cũng như hoàn thiện thể chế kinh tế của Nhà 
nước phải thực hiện đúng các nguyên tắc thị trường, những cam kết thực thi mà 
Việt Nam đã ký. Theo đó, Việt Nam cần xây dựng các văn bản QPPL, mở cửa tự 
do thương mại và đầu tư, thực hiện các chế độ Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc 
gia nhằm tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh với các 
doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên thị trường Việt Nam. Điều có ý nghĩa 
quan trọng là Việt Nam phải tích cực đổi mới và cải cách để sớm được thừa nhận là 
có nền KTTT, đạt được sự bình đẳng trong các quan hệ hợp tác quốc tế.  

Ba, đổi mới vai trò kinh tế của Nhà nước và hoàn thiện thể chế kinh tế của 
Nhà nước phải đáp ứng yêu cầu xây dựng nền KTTT định hướng XHCN có các yếu 
tố hiện đại.  

Mô hình kinh tế tổng quát phù hợp nhất với Việt Nam trong giai đoạn tới là 
nền KTTT định hướng XHCN có các yếu tố hiện đại, nhằm bảo đảm dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Điều này đồng nghĩa với việc phải 
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sớm hoàn thiện thể chế kinh tế của Nhà nước Việt Nam theo hướng pháp quyền. 
Muốn vậy, Nhà nước ta bên cạnh các chức năng như các nhà nước khác, cần phải 
chú trọng hơn đến hai chức năng: (1) chức năng cung cấp “dịch vụ công”, rất quan 
trọng là dịch vụ “mềm” như tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hải 
quan, thuế, v.v...; (2) Nhà nước phải thực hiện tốt, có hiệu lực và hiệu quả chức 
năng kiểm tra, giám sát của mình đối với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng 
như các hoạt động khác. Việc hoàn thiện thể chế kinh tế của Nhà nước phải theo 
hướng đầy đủ, đồng bộ, minh bạch hơn về luật pháp, chính sách, tạo điều kiện 
thuận lợi, bình đẳng và đúng luật cho các chủ thể tham gia vào các “cuộc chơi” 
trong nền kinh tế theo đúng nguyên tắc thị trường và cạnh tranh công bằng.  

2-Nội dung và phương pháp đổi mới hệ thống thể chế kinh tế nhà nước  

2.1. Quan điểm chiến lược 

- Hoàn thiện thể chế kinh tế của Nhà nước là một quá trình thường xuyên, liên 
tục, vừa có những định hướng chiến lược, vừa có những điều chỉnh kịp thời để phù 
hợp với tình hình phát triển của đất nước và bối cảnh kinh tế thế giới trong những 
giai đoạn nhất định. 

- Hoàn thiện thể chế kinh tế của Nhà nước theo mục tiêu tạo động lực đảm bảo 
quá trình tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam trong điêu kiện hội nhập 
quốc tế. 

- Hoàn thiện thể chế kinh tế của Nhà nước phải đảm bảo tính định hướng đối 
với các chủ thể tham gia nền kinh tế, đặc biệt là định hướng về chính trị -KT-XH 
của nhà nước Việt Nam XHCN. 

- Thể chế kinh tế của Nhà nước được hoàn thiện trong mối quan hệ hài hòa 
với các thiết chế kinh tế phi nhà nước, trong đó vai trò của cộng đồng doanh nghiệp 
và người dân được đặc biệt quan tâm. 

- Thể chế kinh tế của Nhà nước được hoàn thiện trong mối quan hệ ràng buộc 
với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 

- Thể chế kinh tế của Nhà nước phải thể hiện vai trò, chức năng của Nhà nước 
trong bối cảnh kinh tế mới, hướng đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. 

- Thể chế kinh tế của Nhà nước phải đảm bảo khả năng hạn chế tối đa hiệu 
ứng không tích cực do chu kỳ kinh tế gây nên. 

- Thể chế kinh tế của Nhà nước phải đảm bảo tính công khai, minh bạch trong 
quá trình xây dựng và thực thi chính sách. 
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- Thể chế kinh tế của Nhà nước phải đảm bảo hình thành các thiết chế góp 
phần thúc đẩy và kiểm soát tiến bộ và công bằng xã hội.16 

2.2. Định hướng giải pháp 

2.2.1. Hoàn thiện nội dung và quy trình xây dựng luật pháp, chính sách kinh 
tế. 

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hệ thống pháp luật và chính sách 
kinh tế của nước ta, một mặt, cần phải khẩn trương xây dựng, ban hành và áp dụng 
những luật và chính sách còn thiếu; mặt khác, trong từng bộ luật và chính sách kinh 
tế, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cần chú ý thực hiện tốt cả hai mặt nội 
dung và quy trình xây dựng pháp luật và chính sách. 

(1) Về mặt nội dung: hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật kinh tế nói 
riêng cần phải đạt được một số yêu cầu sau đây: 

Một, phải bảo đảm tính đúng đắn, chính xác. Phải sớm khắc phục tình trạng 
xây dựng và hoàn thiện luật theo tư duy truyền thống là làm cho luật phù hợp với 
thực tế hoặc dần dần tương thích với luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, đã là luật thì chỉ có 
khái niệm đúng hay sai, không có khái niệm “phù hợp” hay “dần dần tương thích”. 
Những luật xây dựng theo tư duy này sẽ tạo ra những kẽ hở để “lách luật”. Đây 
chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng không ít các văn bản QPPL ở nước ta liên 
tục phải sửa đổi, bổ sung nhưng hiệu quả, hiệu lực vẫn không cao và trên thực tế 
vẫn gây ra nhiều mâu thuẫn, xung đột trong quá trình vận hành.  

Hai, phải bảo đảm tính cụ thể, chi tiết. Như trên đã đề cập, nhiều văn bản luật 
của Việt Nam vẫn mang tính chung chung, thiếu cụ thể. Điều này gây không ít khó 
khăn và sai lệch trong quá trình thực thi. Trên thực tế ở Việt Nam, muốn thực thi 
luật phải có các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư,... hướng dẫn thi hành. 
Chính vì vậy, tình trạng không có các văn bản hướng dẫn hoặc các văn bản hướng 
dẫn chậm ban hành, thậm chí có văn bản hướng dẫn lại có những điểm khác với 
luật ... đã và đang là những nguyên nhân quan trọng làm cho thể chế kinh tế ở nước 
ta nói chung, hệ thống luật pháp kinh tế nói riêng có nhiều bất cập và yếu kém.  

Ba, phải bảo đảm tính thực tiễn. Luật phải mang tính toàn diện, phải bao quát 
mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh để tránh ách tắc trong quá trình vận hành. Đồng thời, 
nội dung của luật phải gắn với thực tiễn và phản ánh đúng những yêu cầu do thực 

                                                 

16 Lương Xuân Quỳ, Quan điểm chiến lược hoàn thiện thể chế kinh tế của nhà nước Việt Nam trong quá trình chuyển 
sang KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, Tạp chí Kinh tế và phát triển 148, tháng 10/2009 
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tiễn đặt ra, phải gắn với tâm tư và phản ánh được nguyện vọng chính đáng của 
người dân, của doanh nghiệp và các tổ chức doàn thể khác trong xã hội. Có như 
vây, luật mới nhận được sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, từ đó họ mới tự 
giác và tích cực thực hiện.  

Bốn, phải bảo đảm tính dự đoán. Như chúng ta đều biết, các lĩnh vực của đời 
sống kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước luôn luôn vận động, phát triển 
đa dạng và đầy phức tạp. Do vậy, bên cạnh tính chính xác, cụ thể và thực tiễn, các 
luật và bộ luật được xây dựng cần phải có tính dự đoán có căn cứ xác đáng. Điều 
này góp phần làm cho tính đúng đắn, cụ thể và thực tiễn của luật được thực hiện tốt 
đồng thời cho phép giảm thiểu các xung đột trong quá trình vận hành.  

(2) Về quy trình xây dựng pháp luật và chính sách: có hai vấn đề chính cần 
giải quyết, đó là cải cách quy trình xây dựng luật và rà soát lại hệ thống cơ chế, 
chính sách pháp luật đã ban hành. 

Một, cải cách quy trình xây dựng pháp luật và chính sách. Để đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng và ban hành pháp luật, tránh tình trạng các cơ quan hành pháp vừa 
trình dự án luật vừa thực thi pháp luật, cần tăng cường vai trò lập pháp của Quốc 
hội và thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:  

(i) Làm tốt khâu xác định chính sách đưa vào luật 

Trước hết, hoàn thiện quy định về dự báo, đánh giá tác động về kinh tế, xã hội 
của chính sách pháp lý sẽ được ban hành dưới dạng luật. Cụ thể là cần đưa vào 
Luật ban hành văn bản QPPL quy định đầy đủ và chặt chẽ hơn yêu cầu nghiên cứu 
chính sách giai đoạn trước khi lập chương trình xây dựng luật. Đồng thời, cần thực 
hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về dự báo đánh giá tác động của chinh 
sách, chỉ đưa vào chương trình xây dựng luật những dự án luật đã được chuẩn bị tốt 
các, chính sách liên quan đến dự án luật.  

Bên cạnh đó, nội dung chính sách dự kiến đưa vào luật phải được xác định rõ 
ràng. Trong thực tế hoạch định chính sách, nhất là ở nước ta đang trong thời kỳ 
phát triển và hội nhập, việc xác định chính sách theo quan điểm nào, học tập chính 
sách của nước ngoài như thế nào cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam là một việc 
khó. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là chúng ta không xác định được. Để khắc 
phục được khó khăn này, chúng ta phải nghiên cứu chính sách trên cả lĩnh vực lý 
thuyết và thực tế, dự báo, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của chính sách, so sánh 
các chính sách, lựa chọn chính sách nào tối ưu và hợp với thực tiễn và nhu cầu phát 
triển của Việt Nam. 
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Hơn nữa, chính sách phải được xây dựng ổn định. Để thực hiện được điều 
này, cần phải xây dựng chính sách phù hợp với chiến lược và định hướng chiến 
lược phát triển các ngành kinh tế trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân. 
Có xây dựng chính sách dựa trên nền tảng này thì chính sách mới ổn định. Tất 
nhiên, ổn định ở đây không có nghĩa là không thay đổi mà chính sách có thể thay 
đổi để đáp ứng tình hình phát triển của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, chính sách 
cần phải ổn định và nhất quán thì luật mới ổn định. 

Các cấp có trách nhiệm xây dựng, đề xuất chính sách và các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt chính sách, đặc biệt là các bộ, ngành, cần quan tâm hơn nữa đến 
việc nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp với sự phát triển của ngành. Trên thực 
tế, các bộ, ngành ít quan tâm đến xây dựng chính sách, kinh phí dành cho xây dựng 
chính sách quá nhỏ so với kinh phí dành cho các dự án khác, là nguyên nhân dẫn 
đến nhiều chính sách được phê duyệt nhưng không khả thi, hoặc các chính sách 
chuẩn bị cho các dự án luật không có sức thuyết phục, không đưa được vào luật. 
Bên cạnh đó, các cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng và phê duyệt chính sách 
cần có sự hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu chính sách nhằm bảo đảm chính 
sách mang tính liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng áp dụng luật.17 

(ii) Việc phân công trong bộ máy quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà 
nước về kinh tế nói riêng phải thay đổi theo hướng: tăng thêm nhiệm vụ làm luật 
cho cơ quan lập pháp theo hướng các đạo luật phải chi tiết, cụ thể, khả thi hơn. 
Muốn vậy, cần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đồng thời, tăng số đại biểu 
chuyên trách có trình độ, có khả năng tham gia vào việc góp ý xây dựng các dự án 
luật từ ít nhất 40% trở lên (tỷ lệ này hiện nay mới khoảng 25%).  

(iii) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các viện nghiên 
cứu, các nhà khoa học và các tổ chức liên quan trong quá trình xây dựng các luật.  

(iv) Sử dụng đội ngũ chuyên gia cả trong và ngoài nước trong nghiên cứu, tư 
vấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL. Cần xây dựng các vưn bản 
hướng dẫn thi hành đồng thời với việc ban hành luật, pháp lệnh; sớm khắc phục 
tình trạng không tương thích giữa văn bản hướng dẫn với các văn bản pháp luật đã 
ban hành.  

(v) Việc xây dựng chính sách cần phải minh bạch, phù hợp với quyền lợi 
chung và sự phát triển của xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung, không vì quyền lợi 
cục bộ của một bộ, ngành hoặc một số ít người. Trên cơ sở này, chính sách và pháp 
luật mới tạo được môi trường pháp lý bình đẳng cho các đối tượng bị điều chỉnh. 
                                                 
17 TS. Nguyễn Thị Như Mai, Chính sách và xây dựng pháp luật, http://www.isponre.gov.vn 
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Vì vậy, cần thay đổi cách thức xây dựng và phê duyệt chính sách và pháp luật, đó 
là công khai, tăng cường cơ hội tham vấn, trưng cầu ý kiến của những đối tượng bị 
điều chỉnh trước khi thông qua luật và thúc đẩy quá trình ban hành các văn bản 
hướng dẫn. Trong quá trình soạn thảo văn bản pháp luật , cần tạo điều kiện cho các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, tổ chức tập hợp ý kiến từ 
những chủ thể chịu sự điều chỉnh của văn bản theo quy mô, cách thức phù hợp. Các 
ý kiến đóng góp cho một đề án hoặc dự thảo văn bản QPPL cần được nghiên cứu 
nghiêm túc nhằm bổ sung, hoàn thiện các đề án dự thảo. Chẳng hạn, Luật Doanh 
nghiệp cần có sự tham gia tích cực của đội ngũ các doanh nghiệp. Nhà nước cần tạo 
cơ chế, điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tham gia vào việc xây dựng chính 
sách, pháp luật liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh,... Hay nói một cách khác 
là phải áp dụng các phương pháp khoa học kiểm nghiệm chính sách dự kiến áp 
dụng và phương pháp soạn thảo luật mà các nước đã và đang áp dụng như: Phương 
pháp đánh giá tác động chính sách (RIA), phương pháp phân tích các yếu tố tác 
động vào quy trình xây dựng pháp luật (ROCCIPI). Bên cạnh đó, cần mở rộng các 
đơn vị tham gia nghiên cứu chính sách phục vụ cho việc xây dựng luật. 

(vi) Việc sửa đổi luật phải được tiến hành đồng thời với tất cả các văn bản luật 
có liên quan để tránh tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật.  

Hai,, rà soát lại hệ thống, chính sách, pháp luật đã ban hành và đang áp dụng 
như: 

(i) Sửa đổi luật và các quy định cho phù hợp với các yêu cầu của WTO; rà 
soát, loại bỏ các văn bản không còn phù hợp và không tương thích với những quy 
định của các hiệp định thương mại và đầu tư cũng như các hiệp định khác mà Việt 
Nam là một bên ký kết hoặc gia nhập; bảo đảm tính thống nhất chung trong các văn 
bản QPPL.  

Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy, chỉ sau 3 năm gia nhập WTO (từ 12/2001 
đến 12/2004), Trung Quốc đã sửa đổi và phần lớn là loại bỏ 3.000 văn bản do cơ 
quan trung ương ban hành, 290.000 văn bản do thành phố và các tỉnh trực thuộc 
trung ương ban hành. Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện chính sách, pháp luật cho phù 
hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu 
của hệ thống thể chế kinh tế của Nhà nước ở Việt Nam hiện nay.  

Muốn vậy, cần phải: xây dựng và hoàn thiện cơ chế rà soát, kiểm tra, giám sát 
tính hợp hiến và hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công 
quyền. Song song với việc hoàn thiện  hệ thống các văn bản pháp luật, cần xây 
dựng nền tảng pháp chế XHCN vững chắc, đặc biệt, cần chú trọng hoàn thiện hệ 
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thống chế tài vì hầu hết các trường hợp thực hiện luật không nghiêm trước hết đều 
do thiếu hệ thống chế tài hoặc hệ thống chế tài không chuẩn nhưng lại không được 
điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Thêm vào đó, Nhà nước cần phân định rõ hơn tính 
chất, phạm vi và quyền hạn giữa các hoạt động giám sát của cơ quan thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước và hoạt động kiểm tra của hệ thống các cơ quan của 
Viện Kiểm sát.  

Cơ quan chịu trách nhiệm rà soát các văn bản QPPL là các tòa án. Quá trình rà 
soát, loại bỏ phải trên quan điểm công bằng, độc lập với các cơ quan có thẩm quyền 
ra quyết định hành chính. Hạn chế việc sử dụng công văn thay cho các văn bản 
QPPL. Thói quen sử dụng công văn như một loại nguồn luật hiện khá phổ biến ở 
Việt Nam hiện nay. Điều này làm cho môi trường pháp lý mất tính ổn định, mang 
tính tùy tiện, thiếu minh bạch, khó dự đoán và thiếu nhất quán vì công văn thường 
dễ bị thay đổi, khó tiếp cận và không được công bố công khai. Công văn chỉ được 
coi là những văn bản hướng dẫn không có tính bắt buộc của nhà nước đối với các 
hoạt động kinh tế cũng như đối với các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. 
Vì vậy, cần phải tránh việc làm dụng loại văn bản này để không làm sai lệch cũng 
như ách tắc các văn bản luật trong quá trình vận hành. Điều này sẽ được giải quyết 
triệt để khi chất lượng các văn bản luật được nâng cao, các quan hệ xã hội phát sinh 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được dự liệu và được luật 
hóa.  

2.2.2. Hoàn thiện cơ chế vận hành nền kinh tế của Nhà nước 

Bao gồm: phải nhanh chóng tạo ra một cơ chế cạnh tranh thị trường, đồng 
thời, phải duy trì sự can thiệp đích đáng của Nhà nước. Xu hướng chung là phải nới 
lỏng sự can thiệp của Nhà nước, tăng cường sự điều tiết của thị trường đối với sản 
xuất, kinh doanh ở những nơi, những khâu thị trường hoạt động hiệu quả. Nhà 
nước cần chú trọng những hoạt động mà Nhà nước có thế mạnh, có lợi thế so sánh, 
đồng thời, tập trung hoàn thiện những mặt mà hiện tại còn yếu kém, bất cập, chưa 
tương thích với đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế, của hội nhập và cạnh tranh 
quốc tế. Nhà nước cần tập trung nguồn lực làm tốt ba lĩnh vực sau đây: (1) Định 
hướng phát triển KT-XH và môi trường; (2) Đảm bảo kết cấu hạ tầng KT-XH 
thuận lợi, hiện đại và hiệu quả của sự phát triển; (3) Cung cấp khung khổ thể chế 
điều tiết và điều hành nền kinh tế. Làm được như thế, Nhà nước đã chuyển phương 
thức điều hành từ trực tiếp, can thiệp sâu vào các hoạt động vi mô bằng mệnh lệnh 
hành chính là chủ yếu sang phương thức điều hành gián tiếp, vĩ mô bằng các biện 
pháp kinh tế.  
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2.2.3. Đổi mới bộ máy quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu hội nhập  quốc 
tế 

Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước gồm nhiều nội dung, như 
nâng cao khả năng hành chính và kỹ thuật chuyên môn của các cán bộ, công chức 
nhà nước; thực hiện thể chế và những phương thức quản lý tối ưu, khoa học giúp 
cho các nhà chính trị, lãnh đạo, các nhà quản lý và công chức phát huy tính độc lập, 
sáng tạo, tự chịu trách nhiệm,... để hoạt động có hiệu quả vì lợi ích chung.  Cần rất 
chú ý tăng hiệu lực và hiệu quả của sự kiềm chế, kiểm soát, giám sát từ hai phía (cơ 
quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, các tổ chức, người dân và ngược lại). 
Đây là thể chế hết sức quan trọng để bảo đảm có được một nhà nước vững mạnh, 
trong sạch, tránh những hành động độc đoán, chuyên quyền, lạm dụng để tham 
nhũng, gây sách nhiễu và hàng loạt các tiêu cực khác. 

Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn gần 25 năm đổi mới vừa qua ở Việt Nam đã 
chỉ ra rằng quá trình đổi mới cơ chế quản lý nền kinh tế đòi hỏi phải đổi mới một 
cách cơ bản hệ thống các cơ quan quản lý trong bộ máy nhà nước. Nó không chỉ 
bao gồm việc thay đổi cơ cấu, tổ chức mà còn gồm cả việc thay đổi chức năng, 
nhiệm vụ của từng tổ chức, thay đổi phương thức làm việc và cách ứng xử của từng 
công chức trong bộ máy công quyền. Việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện bộ máy 
quản lý nhà nước ở nước ta phải thực hiện đồng bộ, nhất quán và có sự phân công, 
phối chặt chẽ giữa ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp . năn 

 Việc kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng mục đích phát hiện những sai 
trái, chấn chỉnh kịp thời để hướng các hoạt động nói chung, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh nói riêng vào các mục tiêu đã định, không được gây ách tắc, cản trở, tạo 
ra những bức xúc không đáng có.  

Muốn vậy, Chính phủ cần tập trung xây dựng, ban hành, chỉ đạo và kiểm tra 
việc thực hiện thể chế, kế hoạch, chính sách quản lý vĩ mô đối với sự phát triển 
KT-XH. Đồng thời, rà soát, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, 
nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương; thực hiện 
mạnh mẽ nguyên tắc cạnh tranh trong cung ứng các dịch vụ công. Theo đó, cần 
chuyển việc cung ứng một số dịch vụ công cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi 
chính phủ hay doanh nghiệp nếu các đơn vị này thực hiện hiệu quả hơn. Ngoài ra, 
cần tiếp tục ban hành và thực hiện mạnh các quy định về phân cấp giữa trung ương 
và địa phương.  
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2.2.4. Xác lập cơ chế tham gia của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự, 
các tổ chức quốc tế trong quá trình thực thi và điều chỉnh các thể chế kinh tế của 
Nhà nước. 

Trong điều kiện mới cả về quốc tế và trong nước, để tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả đường lối đổi mới, cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện dân chủ hóa đời sống 
KT-XH, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cần thể chế hóa đầy đủ hơn 
việc công khai hóa và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự và 
tổ chức quốc tế tham gia tích cực vào các công việc chung. Để thu hút rộng rãi hơn 
sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế 
vào quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện thể chế kinh tế ở nước ta, cần phải 
đặc biệt chú trọng đến những yêu cầu và giải pháp sau đây: 

Một, tiếp tục tạo dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo đảm sự tham gia 
của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự một cách thuận lợi và hiệu quả. 
Muốn vậy, trước hết các cơ quan nhà nước hoạt động ngày càng phải công khai 
hơn, hiệu lực và hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các tổ 
chức dân sự,... tham gia rộng rãi và thực thi tốt quyền giám sát các hoạt động của 
các cơ quan nhà nước ngay từ khâu lập pháp đến khâu hành pháp và tư pháp. Sớm 
thể chế hóa đầy đủ, chi tiết việc ban hành các văn bản QPPL để đưa công tác soạn 
thảo, thẩm định, ban hành các văn bản luật đi đúng nền nếp, tuân thủ đúng quy 
trình, góp phần xây dựng thực sự một nước pháp quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các 
dự thảo văn bản QPPL. Điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách phải lắng 
nghe các ý kiến phản biện trên tinh thần tôn trọng, cởi mở, có tính chất xây dựng, 
đánh giá đúng thực chất các ý kiến, tiếp thu, chọn lọc các ý kiến xác đáng, từ đó 
điều chỉnh và hoàn thiện kịp thời những điểm còn bất cập trong các văn bản dự 
thảo hoặc trong các văn bản đã ban hành.  

Hệ thống thông tin về các văn bản pháp luật, các quyết định chính sách về 
chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, 
v.v... cần phải được công khai hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng và 
thông qua các công cụ phổ biến, tuyên truyền và giải thích khác về luật pháp, chính 
sách để mọi người dân, mọi doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể trong xã hội biết và 
hiểu được, từ đó mới có thể đóng góp các ý kiến phản biện và thực thi có hiệu quả.  

Cần nhanh chóng thể chế hóa nghị định về dân chủ ở cơ sở ở mức độ cao hơn, 
nâng thành luật về dân chủ ở cơ sở. Cần sớm thể chế hóa quyền tham gia của người 
dân, của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự thông qua việc xây dựng và ban 
hành luật về trưng cầu dân ý và nhanh chóng đưa luật này vào cuộc sống với đầy 
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đủ các văn bản hướng dẫn thi hành. Cần xác định rõ và quy định cụ thể trách nhiệm 
của các cơ quan nhà nước trong việc giải trình, trưng cầu dân ý và trách nhiệm của 
các doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể trong góp ý, phản biện về các vấn đề cụ 
thể.  

Hai, tạo động lực, hỗ trợ, khuyến khích sự tham gia thực sự có hiệu quả của 
các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức quốc tế vào quá trình xây 
dựng, thực thi và hoàn thiện thể chế kinh tế cho phù hợp với thực tế trong và ngoài 
nước.  

-Đối với doanh nghiệp: phải đẩy mạnh hơn nữa việc tham gia, đóng góp ý 
kiến với các cơ quan hoạch định luật pháp và chính sách. Điều này đòi hỏi Chính 
phủ tổ chức nhiều hơn các cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp qua các 
kênh truyền hình, mạng trực tuyến,... để nghe ý kiến và trả lời các ý kiến của các 
doanh nghiệp về các khó khăn, ách tắc họ gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của mình liên quan đến thể chế, chính sách kinh tế. Từ đó, Chính phủ mới 
xác định được những điểm chưa phù hợp và thiếu tính thực tiễn trong chính sách, 
pháp luật của mình. Hơn nữa, Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách và 
luật pháp cần lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phản biện của doanh nghiệp để góp 
phần đề xuất xây dựng một số chính sách, cơ chế quan trọng, như chính sách đầu 
tư, đất đai, chính sách thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại,... 

- Đối với các tổ chức xã hội dân sự (bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội nghề nghiệp, các hội nghề nghiệp địa phương, các tổ chức tự quản,...) 

Với tầm quan trọng và vị thế ngày càng tăng của các tổ chức xã hội dân sự 
trong nền KTTT, việc tăng cường thu hút, khuyến khích động viên và hỗ trợ để các 
tổ chức xã hội dân sự tham gia nhiều hơn và có hiệu quả hơn vào quá trình xây 
dựng, thực thi và hoàn thiện thể chế kinh tế ở nước ta là một đòi hỏi tất yếu. Để đạt 
được mục tiêu đó, trong thời gian tới, bên cạnh việc Nhà nước tăng cường tuyên 
truyền và phổ biến chính sách, pháp luật (ngay từ khi đang được soạn thảo, còn là 
dự thảo) một cách kịp thời và đầy đủ để các tổ chức hiểu, thực thi và góp ý phản 
hồi, thì Nhà nước cần hướng vào tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt các mặt sau 
đây: 

(1) thực thi tốt quyền công dân. Thể chế kinh tế của Nhà nước ta cần được xây 
dựng và hoàn thiện theo hướng bảo đảm tốt hơn, thuận lợi hơn cho sự tham gia của 
các tổ chức xã hội dân sự vào các hoạt động, như cung cấp thông tin và giáo dục 
công dân, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các hoạt động tập thể, giúp người dân tự tổ 
chức, huy động mọi nguồn lực và phối hợp để giải quyết mọi công việc.   
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(2) hỗ trợ tìm kiếm việc làm, duy trì và từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện 
điều kiện sống cho người dân.  

(3) tham gia cung cấp một số loại hình dịch vụ công. Nhà nước phải thực hiện 
việc chuyển giao một số dịch vụ công cho các tổ chức xã hội dan sự đảm nhiệm 
nhằm mang lại hiệu quả KT-XH lớn hơn, chẳng hạn như dịch vụ đào tạo, bồi 
dưỡng tay nghề cho người lao động, chương trình khởi sự doanh nghiệp, chương 
trình xúc tiến việc làm, xúc tiến thương mại, v.v... 

(4) khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào quá trình xây 
dựng, thực thi luật pháp và chính sách kinh tế, nâng cao vai trò của các tổ chức này 
trong việc giám sát các hoạt động trong xã hội và phản biện chính sách.  

- Đối với các tổ chức quốc tế: các tổ chức quốc tế thường có thế mạnh trong 
việc tư vấn giúp đỡ xây dựng luật pháp, chính sách cũng như trong đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức về kinh tế và quản trị kinh doanh, về khoa học – công nghệ, hỗ trợ 
các nhà sản xuất thực hiện quy trình sản xuất kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc 
tế... Chính vì vậy, cũng như các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt 
Nam, các tổ chức quốc tế cần được khuyến khích tham gia vào quá trình xây dựng, 
thực thi và hoàn thiện thể chế kinh tế ở nước ta. Tuy nhiên, Nhà nước cần thực hiện 
tốt và có hiệu quả chức năng giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức này để 
hạn chế tối đa những hoạt động không mang tính xây dựng, có ảnh hưởng xấu đến 
các mặt kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Lương Xuân Quỳ, Đỗ Đức Bình (cb), Thể chế kinh tế của Nhà nước trong nền KTTT và hội nhập kinh tế quốc tế ở 
Việt Nam, NXB. Chính trị quốc gia, 2010 
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